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DỊCH NGHĨA
A. PHẦN CHỨNG TÍN 

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Phật ở tại Long 
Cung Ta Kiệt La, cùng tám ngàn chúng Đại Tỳ- 
kheo, ba vạn hai ngàn các vị Đại Bồ Tát đông tụ 
hội.

ĐẠI Ý

Đoạn này nói sáu món chứng tín , để cho chúng 
sanh tin  thọ. Sáu món chứng tín  là: 

1. T ín th àn h  tựu : N hư vầy

2. V ăn th àn h  tựu : Tôi nghe
3. Thời th àn h  tựu : Một thuở
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4. Chủ th àn h  tựu : P h ậ t
5. Xứ th àn h  tưu : Long cung
6. Chúng th àn h  tựu : 8 ngàn Tỳ-kheo, 

3 vạn 2 ngàn Bồ Tát.

GIẢI THÍCH
Đoạn văn này là phần mở đầu, phần tự, cũng gọi 

là phần Chứng Tín. Dẫn sáu bằng chứng đế làm tin 
cho Kinh này: Ai nói? Ai nghe? Nói lúc nào? Nói tại 
đâu? Vì ai mà nói? Đây là lời Ngài A Nan khi kiết 
tập kinh điển ghi để vào.

N hư vầy : Chính là chỉ Kinh này.
Tôi nghe : Ngài A Nan tự xưng, nghĩa là chính 

Ngài được nghe Phật nói chớ không phải bịa đặt hay 
nghe người khác nói lại.

Một thuở  : Thời gian thích hợp Phật cần để nói 
Kinh này, người nói và người nghe đều được ý hiệp. Ở 
đây sở dĩ không ghi năm, tháng, ngày, giờ là vì mỗi 
quốc độ niên lịch khác nhau nên không cần ghi rõ.

Long cung : Chính chỗ Phật nói Kinh này.
Phật : Chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài là Giáo chủ 

đời hiện tại, chính Ngài nói Kinh này.
Ta Kiệt La  : Trung Hoa dịch là “Hàm hải”, ở dưới 

biển nước mặn có cung điện Long vương, chúa của 
loài rồng ở đó.

Trong Kinh Phật thường nói đến loài rồng cùng 
với loài rồng mà thông thường người ta nói có thể
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làm mây làm mưa được có khác. Theo trong Kinh 
Phật nói, loài rồng có: Thiên long, Không long, Lục 
long, Hải long. Ớ đây chính là loài Hải long.

Người ta cho rằng: Long là một loài động vật có đủ 
Thần thông biến hóa. Các nhà động vật học khảo cứu 
các loài động vật ở trên  lục địa về thời cổ, cũng thừa 
nhận là có loài long. Người ta còn cho rằng: Có một 
thời kỳ loài long đã làm chủ nhân ông của loài người. 
Hiện nay ở Phi châu, thỉnh thoảng người ta còn tìm 
thấy một vài di tích của loài long ở trên cạn, nên 
chúng ta tin chắc có loài long. Nhưng chỉ vì loài long 
phần nhiều hoặc ở giữa hư không hoặc dưới đáy biển, 
toàn là những nơi mà năng lực loài người chưa đi 
đến, cho nên không thể nào trực tiếp biết được.

Đức Phật và chúng Thanh Văn đại đệ tử của Phật 
khi xưa có năng lực tùy loại thuyết pháp, nên chỗ 
thuyết pháp của Phật thường thường hoặc là Thiên 
cung, hoặc là Long cung, hoặc là Nhân gian, hoặc 
trong Thiền định. Kinh này Đức Phật nói tại Long 
cung của Ta Kiệt La, đồng thời có tám ngàn chúng 
Đại Tỳ-kheo và ba vạn hai ngàn các vị Đại Bồ Tát ở 
khắp mười phương đều đến dự thính.

Có pháp chúng đồng nghe đông nhiều như thế, đủ 
đế chúng ta tin thọ hành trì.
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DỊCH NGHĨA

B. PHẦN CHÁNH THUYẾT

I- NGHIỆP QUẢ THÊ GIAN XUẤT THÊ GIAN

1- TỪ NƠI NHÂN MÀ NÓI QUẢ
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng: 

“Tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác nhau nên  
tạo nghiệp khác nhau, do đó nên có sự lưu chuyên 
các thúế

2- TỪ NƠI QUẢ MÀ NÓI RÕ NHÂN
“Này Long Vương! Nhà ngươi có thấy ở trong 

Hội này và các loài ở trong đại hải, hình săc chủng 
ỉoạỉ, mỗi mỗi khác nhau không? Tất cả như thế ấy 
đều do tâm tạo thiện hay bất thiện nơi thân, ngữ 
và ý nghiệp mà gây ra”ề

GIẢNG NGHĨA
Bấy giờ : Chỉ thời gian thuyết pháp.

Thế Tôn : Chỉ Đức Phật (một trong 10 hiệu: l ỗ 
Như Lai, 2. úng  Cúng, 3. Chánh Biến Tri, 4. Minh 
Hạnh Túc, 5. Thiện Thệ, 6. Thế Gian Giải, 7. Vô 
Thượng Sĩ, 8. Điều Ngự Trượng Phu, 9. Thiên Nhân 
Sư, 10. Phật Thế Tôn. Nếu khai Phật và Thế Tôn ra 
thì thành 11 hiệu; ở trong Luận Thành Thật lại hiệp 
Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu làm một thì
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đúng là mười hiệu). Vì ở đời ai cũng tôn xưng nên gọi 
là Thê Tôn.

Long Vương : Chỉ cho vị chúa tề ở Long cung.

ĐẠI Ý

Văn trên  P h ậ t nói nghiệp quả th ế  và xuất thê 
gian. Gồm có năm  đoạn. Bài này có hai đoạn: 

l ẵ Căn cứ vào nhân  m à nói đến kế t quả. 

2. Ngay nơi quả m à P h ậ t chỉ rõ nguyên nhân.

GIẢI THÍCH

Tâm là Tâm vương, Tưởng là 51 món Tâm sở. Tâm 
vương, Tâm sở của chúng sanh trong Tam giới, Cửu 
địa, Ngũ thú, Tứ sanh không đồng nhau, nên hành vi 
có sai biệt, do đó mà quả báo cũng không đồng. Vì 
thê mà trên khuôn m ặt của mỗi người không ai giống 
ai cả.

Ta nên biết rằng : Thân hành động, miệng nói 
năng, ý suy nghĩ đều do Tâm làm chủ; nên người ta 
thường bảo: “Hễ trong tâm thế nào thì hiện ra hành 
vi thế nấy”. Nếu hành động mà không dụng công của 
tâm thì không thành thiện ác. Hiện nay các nhà 
Luân lý học cũng đều thừa nhận như thế. Do vì tâm 
tưởng không đồng nên hành vi tạo tác cũng không 
đồng, thành ra có nghiệp quả lưu chuyển trong năm 
thú khác nhau. Đoạn này là căn cứ nơi nhân mà nói 
rõ quả.
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Qua đoạn thứ nhì, Phật bảo Long Vương hãy chăm 
chú nghe: Các loài tôm cá ở trong biển, hình sắc, 
chủng loại không đồng, quả báo cũng không đồng đều 
do tâm tưởng và hành vi không đồng gây ra. Chỗ xuất 
hiện của hành vi là thân, khẩu và ý đều có thiện và 
ác, nên sanh ra sự sai biệt. Đoạn này là đem quả báo 
để chỉ rõ nguyên nhân.
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DỊCH NGHĨA

3- NÓI RÕ VỀ TƯỚNG CỦA NHÂN 

Tâm không hình sắc, không thể’ thấy được, chĩ 
do các pháp hư vọng hiệp lại mà khởi, rốt ráo 
không có chủ tể, không có ngã và ngã sở.

Tuy đều theo nghiệp hiện ra không đồng, mà 
thật trong ấy không có ai là tác giả, nên tất cả các 
Pháp tự tánh như huyễn đều không thê nghĩ bàn.

Kẻ trí biết thê rồi, nên tu Thiện nghiệp, nhờ 
vậy sanh ra uẩn, xứ, giới v.v... đều được đoan 
chánh, người trông không chán.

GIẢNG NGHĨA
Uẩn : Ngũ uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Xứ : Thập nhị xứ : Sáu căn : Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ 

căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, và Sáu trần  : sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, .pháp trần.

Giới : Thập bát giới: Sáu căn, sáu trần và sáu thức. 
Ba món trên này là yếu tô tạo thành thân căn và 

thế giới.

ĐẠI Ý
Đoạn này Đức P h ậ t nói rõ tướng trạn g  của 

nhãn. Gồm có ba phần:
1. Phải quán tâm  là vô sanh.
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2. Quán các pháp như huyễn.
3. Khuyên nên tu học.

GIẢI THÍCH
Đoạn thứ nhứt : Đức Phật nói tâm chỉ có danh từ 

mà không có hình sắc. Mắt không thế' thấy được, tay 
không nắm được, chỉ vì vô thỉ đến giờ gom góp các 
pháp hư huyễn mà sanh khởi ra sự phân biệt, huân 
thành chủng tử rồi khởi ra hiện hành. Ba cõi này đều 
do phân biệt giả dôi mà hiện khởi ra, rôt ráo không 
có chủ tể, cũng không thể chỉ cái nào là Ngã và Ngã 
sở. Nếu ai chấp tâm ấy có chủ tế’ tức là thuộc về tà 
kiến (đoạn kiến và thường kiến) của ngoại đạo.

Đoạn thứ  hai : Phật nói phải biết rằng, các pháp 
giả dối tức là chỉ cho các pháp tạo thành thân căn, 
thê giới như năm uẩn và bôn đại v.v... các pháp ây 
nhứt định không ai tạo thành, chỉ do nghiệp lực hiện 
khởi mà thôi. Nghiệp lại do tâm tạo, tâm lại do các 
pháp mà sanh khởi, lần lựa nương nhau như huyễn, 
như hóa, sanh diệt, vô thường không có gì là chắc 
chắn trường tồn. Vì không thể luận bàn và suy cứu 
nên gọi là “Bất tư nghi”.

Ngày xưa có ngoại đạo chấp rằng: Vạn vật do vị 
Đại Tự Tại Thiên tạo thành, ngày nay thì Gia Tô 
giáo cũng cho rằng: Tất cả đều do Thượng Đế tạo ra 
và làm chúa tể. Đối với Phật giáo, nếu nói như thê 
đều là vọng chấp sai lầm. Theo Đạo Phật thì tấ t cả 
quả báo khổ hav vui đều do 10 nghiệp thiện hay bất
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thiện mà thôi, nhưng phải biết tự tánh của nghiệp 
quả là hư huyễn, vì do nhân duyên cấu hợp, sanh diệt 
vô thường. Như trong Kinh Bát Nhã nói về Chơn 
không; Pháp tướng Duy thức nói về giả hữu, thật là 
bao trùm không sót vậy.

Đoạn thứ  ba : Đã biết nghiệp tánh không phải 
nhứt định, thế giới cũng không phải là vật chết hẳn 
một bề. Các pháp đều là hư huyễn, không chủ tể, cho 
nên cần phải chuyên tu Thiện nghiệp, dứt trừ ác 
nghiệp để tạo nên thế giới và thân tướng trang 
nghiêm, khiến chúng sanh trông thấy thì sanh lòng 
hoan hỷ ngưỡng mộ.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

4- ĐEM TƯỚNG CỦA NGHIỆP QUẢ ĐỂ c h ứ n g  m in h

Này Long Vương ! Ngươi xem thân Phật do trăm 
ngàn ức phước đức mà sanh ra, các tướng trang 
nghiêm, ánh quang sáng chói che cả đại chúng, dù 
vô lượng ức các vị Tự Tại, Phạm Vương đều không 
thể hiển hiện được. Những ai chiêm ngưỡng thân 
của Như Lai, không aỉ là chẳng chóa mắt.

Ngươi lại xem các vị Đại Bồ Tát đây, diệu sắc 
trang nghiêm, tất cả đều do tu tập phúc đức thiện
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nghiệp mà sanh ra.
Lại nữa, các hàng Thiên Long Bát bộ, thấy có 

oai thế lớn lao, cũng nhân phúc đức của Thiện 
nghiệp mà sanh.

Nay đây, các chúng sanh ở trong đại hải, hình 
sắc thô xấu, hoặc lớn hoặc nhỏ đều do hết thảy 
tưởng niệm của tự tâm gây ra bởi thân, ngữ, ý các 
nghiệp bất thiện, nên tùy theo chỗ gây nghiệp mà 
thọ quả báo.

ĐẠI Ý
Đoạn này Đức P h ậ t đem tướng nghiệp quả của 

P hật, Bồ Tát, hàng  T hiên Long, B át bộ và các loài 
thủy tộc để chứng m inh.

GIẢI THÍCH
Thân Phật là do trăm  ngàn muôn ức phúc đức, trí 

huệ sanh ra, cho nên có 32 tướng tốt, trăm  phước 
trang nghiêm, hào quang chói rạng; hàng chư Thiên, 
Long vương tuy cũng đều có hào quang sáng suốt, 
nhưng một khi trông thấy hào quang của Phật không 
thể nào hiện ra được. Ớ trong các cảnh Trời, hào 
quang sáng nhứt là cảnh Đại Tự Tại Thiên và Phạm 
Vương Thiên, nhưng đều không sánh kịp với hào 
quang của Phật.

Sắc tướng tốt đẹp, hào quang sáng suốt của hàng 
Bồ Tát cũng đều do tu tập phúc đức Thiện nghiệp mà 
thành.
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Thiên Long, Bát bộ và A-tu-la. Các loài ấy sở dĩ có 
oai thê cũng đều do nhân tu tập một ít phúc đức 
Thiện nghiệp. Cho nên muốn được hưởng cảnh giới 
an vui tốt đẹp, cần nhứt chúng ta phải vun trồng 
phúc đức Thiện nghiệp.

Còn như các loài cá, trạnh, tôm, hến ở biển hoặc 
lớn, hoặc nhỏ, hình sắc thô xấu, tanh hôi đều bởi 
tưởng niệm không đồng của tự tâm, phát ra nơi thân, 
ngữ, ý những nghiệp không lành cho nên phải chịu 
báo thân xấu xa như vậy.

Ba đoạn trên căn cứ vào quả báo các nghiệp lành 
mà nói, còn đoạn dưới là đem các quả báo ác nghiệp 
để chứng minh.
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DỊCH NGHĨA

5- KHUYÊN TU HỌC

Ngươi nay thường nên như thế mà tu học, cũng 
khiến cho chúng sanh rõ thấu nhân quả, tu tập 
Thiện nghiệp. Ngươi nên y đây chánh kiến bất 
động, lại chớ đọa vào trong tà kiến đoạn thường. 
Đối với những bậc phước điền hoan hv cung kính
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cúng dường, như thế các ngươi cũng được Nhơn, 
Thiên tôn trọng cung kính cúng dường.

GIẢNG NGHĨA
Phước điền : Những đám ruộng có thể gieo trồng 

phước đức (lời dụ). Có 3 thứ:
1) Kỉnh điền: Đối với Phật và Bồ Tát nên cung 

kính cúng dường sẽ được phước.
2) Ân điền: Đối với những bậc như cha mẹ, thầy 

bạn rất có ân với mình, nếu hiếu thuận cúng dường 
sẽ được phước lớn.

3) Bi điền: Đối với chúng sanh khổ não, thương xót 
cứu giúp thì sẽ được phước đức.

ĐẠI Ý
Đoạn này P h ậ t khuyên chúng sanh  nên  y theo 

C hánh pháp m à tu tập.

GIẢI THÍCH
Người tu hành cốt yếu là dùng chánh kiến, rõ thấu 

luật nhân quả mà tu tập Thiện nghiệp, không bị tà 
kiến rối loạn. Tà kiến tức là chấp đoạn, chấp thường.

Chấp doạn : Chấp rằng ở đời chẳng qua may rủi, 
thế giới chúng sanh chỉ do vật chất cấu tạo, khi chết là 
hết, nên không tin nhân quả, buông lung làm ác, 
chẳng sợ nghiệp báo về sau.

Chấp thường : Chấp sự vật đều là thường còn nhứt 
định. Như chấp rằng : hễ người thì đời đời kiếp kiếp
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là người; trâu, ngựa thì đời đời kiếp kiếp là trâu, ngựa; 
gây nghiệp lành dữ chẳng có can hệ gì đến sự khổ vui 
của thân này hay thân khác. Vì tà kiến ấy mà không 
tin nhân quả, tha hồ làm điều tội ác.

Nay muốn chuyên tu Thiện nghiệp chẳng lạc vào tà 
kiến thì cần phải quan sát: thân là vô thường, tâm 
không chủ tể, các pháp đều như huyễn như hóa. Tùy 
tâm tạo nghiệp gì thì theo nghiệp ấy mà thọ quả báo. 
Có thê mới gọi là hiểu rõ được chơn tướng của nhân 
quả. Và đôi với ba thứ phúc điền nên vui vẻ cúng 
dường thì sẽ được những lạc quả, Nhân Thiên tôn kính 
cúng dường.
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DỊCH NGHĨA

II. CHÁNH THUYẾT MINH THÂP THIỆN 
NGHIỆP ĐẠO

1. HIỂN BÀY CÔNG DỤNG CỦA THIỆN PHÁP

Long Vương nên biết ! Bồ Tát có một pháp có 
thể dứt tất cả các khổ ác đạoế Thế nào là một? - 
Nghĩa là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ quán sát 
pháp lành, làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi 
tảng trưởng, không đế một mảy may bất thiện xen 
lân vào, tức là hay khiên cho các ác pháp hằng 
dứt, thiện pháp viên mãn, thường được gần gũi 
chư Phật, Bồ Tát và các Thánh chúng.
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2. GIẢI THÍCH TÊN THIỆN PHÁP

Thiện Pháp là gì ? -  Là thân của Người và Trời, 
Thanh Văn Bồ-đề, Độc Giác Bồ-đề, Vô-thưựng Bồ- 
đề đều y pháp này ỉàm căn bản mà được thành 
tựu, nên gọi là Thiện Pháp.

GIẢNG NGHĨA
Thanh Văn : Những vị ra đời gặp Phật, nghe Phật 

giảng pháp Tứ đế mà được ngộ Đạo (nghe tiếng tăm 
thuyết pháp). Thanh Văn có chia làm 4 bậc :

1) Tu Đà Hoằn (Srotàpanna-phala, Baly: 
Stotàpanna-phala) : Trung Hoa dịch là : Nhập lưu, Dự 
lưu, Nghịch lưu. Quả này đã đoạn 88 món sử phiền 
não thuộc về kiến hoặc, được dự vào dòng chơn tánh 
của Thánh nhân, nên gọi là: “Nghịch dòng sanh tử 
thuận bờ Niết-bàn”, vị này còn phải 7 phen sanh tử 
nữa (mới chứng được quả A-la-hán) nên cũng gọi là 
Thất lai.

2) Tư Đà Hàm  (Sakrdàgàmi) : Trung Hoa dịch là 
Nhứt lai. Đối trong 9 phẩm Tư hoặc ở cõi Dục đã 
đoạn 6 phẩm trước, còn lại 3 phẩm sau nên phải còn 
một phen sanh tử ở cõi Dục nữa mới dứt hết được.

3) A Na Hàm  (Angàmi) : Dịch là Bất hoàn. Quả 
này đã đoạn được 9 phẩm Tư hoặc ở Dục giới nên 
không còn thọ sanh ở Dục giới nữa, nhưng còn 72 
phẩm Tư hoặc trong tám địa của sắc giới và Vô sắc 
giới (tám địa tức là tám địa sau cùng trong cửu địa.
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Cửu địa cũng là cửu hữu). Quả vị này chưa lìa hai cõi, 
còn phải tu định mới dứt được.

4) A-la-hán (Arahat): Dịch là Sát tặc, Vô sanh, 
Ưng cúng. Nghĩa là quả vị này đã giết hết giặc phiền 
não, không bao giờ còn thọ khố sanh tử trong Tam 
giới nữa, đáng thọ sự cúng dường của Nhân, Thiên.

Độc Giác : Cũng gọi là Duyên Giác tức là Bích Chi 
Phật (Pratyekabuddha): cựu dịch là Bích Chi Phật 
hay Bích Chi Ca La; tân dịch là Bát Thích Ế Già 
Phật Đà (cựu dịch: Duyên Giác; tân  dịch: Độc Giác). 
Duyên Giác: ra đời gặp Phật, theo lời Phật dạy quán 
12 nhân duyên mà được ngộ Đạo. Độc Giác: Ra đời 
không gặp Phật, hoặc quán 12 nhân duyên, hoặc 
quán hoa rơi, lá rụng mà tự ngộ Đạo.

ĐẠI Ý

Đoạn này có chia làm  hai phần : 

1) H iển bày công dụng của 10 món Thiện pháp.
2) Giải thích vì sao gọi 10 món này được tên  là 

Thiện pháp.

GIẢI THÍCH
Thường thường nhớ nghĩ quán sát Thiện pháp thì 

tâm được thiện, tức là ác nghiệp không sanh; không 
gây ác nghiệp tức là không chịu quả báo. Như thế 
chuyên tâm quán sát chớ để cho một mảy may ác 
nghiệp chen vào, lần lần thiện pháp viên mãn. Thiện
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pháp viên mãn thì được thân cận các hàng Đại Bo 
Tát bậu bạn với các bậc Thánh Hiền, sẽ cùng nhau 
chung ở cảnh giới trang nghiêm Cực Lạc.

Sở dĩ được tên  Thiện pháp là vì thân  của Nhơn 
đạo, Thiên đạo, năm phần Pháp thân của Thanh Văn 
Tiểu thừa (giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến), Pháp thân Bồ-đề của hàng Độc Giác Trung 
thừa và Pháp thân Vô Thượng Bồ-đề của Đại thừa, 
tấ t cả quả báo tốt đẹp an lạc của thế và xuất thế gian 
đều lấy 10 Pháp này làm căn bản, nên gọi là Thiện 
pháp.
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DỊCH NGHĨA

3- TRÌNH BÀY HÀNH TƯỚNG THIỆN PHÁP

Thiện Pháp đây tức là con đường mười Thiện 
nghiệp. Những gì là mười ? - Là hằng lìa sát sanh, 
trộm cắp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ 
ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến.

ĐẠI Ý

Đoạn này Đức P h ậ t trình  bày cho chúng ta  biết 
qua hành  tướng của 10 Thiện nghiệp.
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GIẢI THÍCH
Căn bản thiện pháp thê và xuất thê gian tức là 

Thập Thiện Nghiệp Đạo, Thập Thiện nghiệp đạo 
chính là ở nơi thân mình chớ không phải tìm đâu xa. 
Nhờ con đường rộng rãi, sáng suốt này mà đến được 
lạc quả thê và xuất thế. Từ sát sanh cho đến tà kiến 
là mười ác nghiệp. Sở dĩ gọi là Thập thiện là căn cứ 
vào hai chữ “hằng lìa”. Hai chữ “hằng lìa” đây là cả 
một công phu chẳng dễ. Nếu như trong nhứt thời lìa 
sự sát sanh, sau vẫn làm việc sát; đời nay tuy có thể 
không sát, đến đời sau hoặc lại sát, như thê chẳng 
thế gọi là “hằng lìa”, c ần  yếu là từ đời này kiếp nọ 
đến tận  vị lai kiếp cũng không còn mong nghĩ sự giết 
hại. Như thế chỉ có đến quả vị A-la-hán mới được gọi 
là “hằng lìa”.

Sát sanh : Giết hại chúng sanh là dứt ngang mạng 
sống của kẻ khác. Tự mình cầm khí giới hoặc miệng 
mình sai bảo, hoặc thấy sự giết hại mà ý mình sanh 
hoan hỷ, cũng đều là nghiệp sát sanh cả. Mười 
nghiệp ác này căn cứ vào nội tâm  ngoại cảnh và thời 
gian để phân biệt sự nặng nhẹ khác nhau. Nay đơn 
cử một nghiệp sát làm thí dụ. Từ trên động cơ nội 
tâm có thế chia làm ba hạng:

1. Vì tâm  sân hận, biết mà cố sát thì tội rấ t nặng.
2. Tuy có sự sân hận khích động mà nội tâm ám 

muội, hoặc nội tâm tuy rõ ràng mà không sân hận là 
bậc trung.
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3. Tâm không sân hận, không hiểu biết, giết lầm 
là tội rấ t nhẹ.

Đôi với ngoại cảnh cũng có 3 hạng nặng nhẹ 
không đồng:

1. Như phá hủy thân Phật, giết hại các bậc Thánh 
nhân, A-la-hán, giết cha, mẹ và các người ân nhân là 
tội nặng nhứt.

2ế Giết những người ngang hàng là bậc trung.
3. Giết các loài chúng sanh khác là tội nhẹ.
Đôi với thời gian móng tâm giết hại cũng có nặng 

nhẹ khác nhau:

1. Như trước khi chưa giết có ý ưa vui với sự giết, 
sau khi giết vui vẻ không hối hận là nặng nhứt.

2. Nêu trước khi không móng ý giết, khi giết rồi 
sanh lòng hối hận là bậc trung.

3. Còn không có lòng sân hận giết lầm và sau khi 
giết ăn năn là tội nhẹ.

Muốn tránh xa nghiệp sát, cần phải y theo Giới, 
Định và Huệ thứ lớp mà tu tập, trước nương theo giới 
mà dứt nghiệp sát thô trọng ở nơi thân không làm sự 
giêt hại, rồi tu thiền định làm tâm không móng khởi 
giết hại, nhưng chưa thể dứt hết được, nên cần phải 
tu huệ để dứt sạch chủng tử tập khí từ vô thỉ đến 
nay. Như thế bao giờ đến Phật quả mới hoàn toàn 
dứt hẳn nghiệp sát.
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Trộm cắp : Lấy sức mạnh cướp bóc của người, hoặc 
trộm lén lấy của người, hoặc bày phương kế xảo trá  
lừa gạt mà lấy của người, cho đến vô công ngồi 
hưởng, đều thuộc về trộm cắp cả. Nghiệp trộm cắp 
này tội nặng nhẹ cũng như nghiệp sát sanh trên kia. 
Tám nghiệp sau đây cũng có thể căn cứ vào lý mà 
phán đoán nặng nhẹ.

Tà hạnh : Tà hạnh tức chỉ sự dâm dục. Theo thế 
gian, việc vợ chồng chính thức phối hợp gọi là chánh 
hạnh, ngoài ra là tà. Đó chỉ nói về phần thô thiển. 
Nếu sâu hơn nữa thì tấ t cả chúng sanh trong Dục giới 
đều do dâm dục mà có tánh mạng, cho nên đối với 
cảnh ngũ dục sanh lòng say đắm đều thuộc về tà 
hạnh cả. Người tu hành thoát ly được Dục giới mới 
chế ngự được dâm dục và khi chứng được A-la-hán 
quả mới là cứu cánh ly dục.

Ba nghiệp trên thuộc về Thân nghiệp.
Vọng ngữ : Tức là lời nói dối trá, thấy nói không 

thấy, không thấy nói thấy, biết nói không biết, 
không biết nói biết, xấu nói tốt, tốt nói xấu cho đến 
có nói không, phải nói quấy v.v... dối trá  không thật. 
Ớ trong Phật pháp rấ t kỵ là đại vọng ngữ, nghĩa là 
tu hành chưa được mà tự xưng là được, chưa chứng 
mà tự nói là chứng. Nếu ai phạm đại vọng ngữ, quyết 
định sa về tà đạo, đọa lạc tam đồ, rấ t là nguy hiểm.

Bồ Tát tu hạnh lợi tha, gặp trường hợp đặc biệt có 
thể phương tiện nói dối như trong Kinh Bồ Tát Giới
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đã chỉ rõ. Xa lánh vọng ngữ tức là phải chơn tu thật 
ngữ vậy.

Lưỡng th iệt : Tức là nói lời chia rẽ phản gián, đến 
người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu 
người này, xúi giục bà con bất hòa, thân tình thù oán. 
Xưa nay các nhà du thuyết đều thuộc về loại này cả. 
Thật là tai hại! Muốn xa lánh “lời nói ly gián” tức 
phải tu “lời nói hòa hiệp”.

Ác khẩu : Tức là lời nói thô tục, mắng nhiếc trù 
rủa... do chửi mắng mà đi đến đánh đập giết hại, nhỏ 
từ cá nhân, rộng đến gia đình, xã hội, cho đến quốc 
tế  chiến tranh, sự tai hại cũng không phải nhỏ. Muốn 
xa lìa lời nói thô tục phải tu lời nói “nhu hòa”.

Ý ngữ : Tức là lời nói vô nghĩa lý, nghĩa là trau 
chuốt lời nói khiến cho người ta tán gia bại sản, là lời 
nói khiến người ta đi đến hầm tội lỗi. Xa lìa tánh ỷ 
ngữ tức là lời nói đúng nghĩa lý.

Bốn nghiệp trên là lời nói thuộc về ngữ nghiệp. 
Thông thường người ta bảo là khẩu nghiệp, nhưng 
khẩu nghiệp không hết nghĩa, vì miệng chỉ là một 
khí cụ của lời nói mà thôi, cho nên phải nói ngữ 
nghiệp mới hết ý.

Tham dục : Dục tức là những cảnh dục lạc ở đời, 
đối cảnh sanh lòng tham muôn nên gọi là tham dục. 
Tham dục là nhân cốt yếu của đường san . 1  tử nên 
phải đoạn tuyệt. Nhưng lòng tham dục không phải là 
xấu xa tội lỗi, nêu đối với thiện pháp mà sanh lòng 
tham muốn thực hành thì lại là một điều đáng quý.
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Sân hận : Đối với cảnh vừa ý thì sanh lòng ưa 
thích, đối với cảnh trái ý thì lại sanh tâm  giận tức. 
Lỗi của lòng sân hận không phải nhỏ. Kinh nói: 
“Nhứt niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn 
khai” (Tâm sân một niệm nổi lên, thì trăm  ngàn cửa 
nghiệp chướng đều mở). Tuy nhiên, nghiệp sân này 
chỉ ở Dục giới, nếu tu tập Thiền định và Tứ vô lượng 
tâm thì sẽ tiêu dứt, nên cõi sắc và Vô sắc không 
còn sân hận.

Tà kiến : Thông thường gọi là ngu si, nhưng chữ 
ngu si không đủ nghĩa. Vì chữ ngu si là không hiểu lý 
lẽ. Đằng này có hiếu biết mà không hợp với chơn lý, 
không đúng với lẽ phải của Trung đạo, chỉ chấp chặt 
một bên mà cho đó là phải, nên nói là “tà  kiến mới 
sát nghĩa. Nay muốn xa lìa sự nhận thức sai lầm cần 
phải tu Thiền định, nhờ đó mà phát sanh trí huệ, 
tăng trưởng chánh kiến, đi đến quả Thiện viên mãn.

Ba nghiệp trên  thuộc về Ý nghiệp.
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DỊCH NGHĨA

III- CÔNG ĐỨC CỦA MƯỜI THIỆN NGHIỆP
1- CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP SÁT

Long Vương ! Nếu xa lìa sát sanh thời được 
thành tựu 10 pháp không còn bức não. Những gì 
là mười ?

1. Đối với chúng sanh cùng khắp bố thí đức 
Vô úy.

2. Thường khởi lòng Đại từ đối với các 
chúng sanhề

3. Dứt sạch tất cả tập khí giận hờn.
4. Thân thường không bịnh.
5. Mệnh sống lâu dài.
6. Thường được phi nhơn (quỷ thần) ủng hộ.
7. Thường không ác mộng, thức ngủ an vui.
8. Diệt trừ oán nghiệp, oán thù tự giải.
9. Không sỢ sa đường dữ.
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10. Khi chết sanh lên cõi trờiễ

Ây là mười công đức.

Nếu hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, sau khi thành Phật, được tùy tâm 
Phật, thọ mạng tự tạỉế 

GIẢNG NGHĨA
Tập khí : Thói quen, cũng gọi là “chủng tử”: Tất 

cả những hành vi thiện ác từ vô thỉ đến giờ luân 
chuyển phát khởi cũng như hạt giống gieo đi gặt lại 
không bao giờ dứt.

Phi nhân : Những loài hình dáng như người mà 
không phải người. Như loài quỷ thần.

Ác mộng : Chiêm bao thấy những điều dữ.

ĐẠI Ý

Đoạn này Phật dạy nếu ai xa lìa nghiệp sát 
sẽ được mười điều công đứcể

GIẢI THÍCH
Muôn cứu cánh mười Thiện nghiệp, cần phải xa lìa 

hẳn mười ác nghiệpệ Lìa được một ác nghiệp, tức là 
trừ bỏ được bao nhiêu phiền não, lại thành tựu được 
bao nhièu công đức. Như xa lìa nghiệp sát sanh tức 
trừ bỏ tấ t cả các pháp hung ác, được đến cảnh giới an 
vui cõi Người cõi Trời, thường sanh khởi lòng Đại từ, 
dứt bỏ lòng sân hận, làm cho tấ t cả chúng sanh trông
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thấy không sanh lòng sợ hãi; chính là đức bố thí Đại 
Vô úy. Như thế, sanh tiền sẽ được không bịnh, trường 
thọ, đêm ngày an vui, lại được hàng Phi nhơn: 
Thiên, Long, quỷ thần ủng hộ; khi chết không kinh 
sợ đọa lạc vào Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. Xa lìa 
nghiệp sát sanh tức là tu hạnh Vô úy, lại được sanh 
về các cõi Trời. Nếu ai đem công đức này hồi hướng 
về quả Phật, thì sau khi thành Phật thọ mạng bao 
lâu tùy theo ý muốn của Phật. Nói đến Chơn thân của 
Phật thì bình đẳng như hư không, cùng khắp cả pháp 
giới, thọ mạng vô cùng tận, còn ở đây chỉ là nói Ưng 
thân ở đời hoặc dài hoặc ngắn bất định, theo cơ cảm 
của chúng sanh mà ở đời hay nhập diệt, đều từ Tâm 
tự tại, chứ không bị hoàn cảnh nghiệp lực bắt buộc. 
Như Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

2- CÔNG ĐỨC XA LÌA TRỘM CAP

Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa trộm cắp thời 
được mười Pháp bảo tín. Những gì là mười ?

1. Giàu có của cải: Vua, giặc, nước, lửa và con 
hư không thể phá diệt.

2. Nhiều người thương mếnẾ
3. Người không phụ gạt.
4. Mười phương khen ngợi.
5. Không ỉo tổn hại.
6. Tiếng tốt đồn khắp.
7. Ớ trong đại chúng không hề sỢ hãi.
8. Của cải, tánh mạng, hình sắc, sức lực, an 

vui, biện tài đầy đủ không thiếu.
9. Thường sẵn lòng bô thíế
10. Mạng chết sanh lên cõi tròfiắ Ây là mười.

Nếu ai hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, sau khi thành Phật, được chứng 
Trí thanh tịnh Đại Bồ-đề.
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ĐẠI Ý
Đoạn này nói nếu ai xa lìa trộm  cướp chẳng 

những được mười Pháp  bảo tín  m à còn được Trí 
Đại Bồ-đề th an h  tịnh , nếu chúng ta  biết hồi 
hướng về quả vị Phật.

GIẢI THÍCH
Của cải ở đời có năm việc làm tiêu tan nghèo khổ: 

vua dữ, giặc cướp, nước trôi, lửa cháy và con hư phá 
tán. Nếu ai xa tránh được trộm cắp tức là thường 
được quả báo tốt: của cải giàu có, không bị năm việc 
trên phá hại, lại được tiếng tốt đồn khắp, biện tài vô 
ngại, được mọi người thương mến khen ngợi, không 
bị ai dối lừa, khi chết được sanh lên cõi Trời. Nếu 
phát tâm đem công đức ấy hướng về quả Phật, sau 
khi thành Phật chứng được Trí thanh tịnh Đại Bồ-đề.
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DỊCH NGHĨA

3- CÔNG ĐỨC XA LÌA TÀ HẠNH (TÀ DÂM)

Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa tà hạnh thì 
được bốn Pháp kẻ trí ngợi khen. Những gì là bốn ? 

l ẵ Các căn điều thuận.
2. Xa lìa rộn ràngế
3. Được đời khen ngợi.
4. Vợ (hay chồng) không ai xâm phạm. Ấy là 

bốn.
Nếu ai hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh 

Đẳng Chánh Giác, sau khi thành Phật, được tướng 
Trượng phu ẩn mật tàng của Phật.

GIẢNG NGHĨA

Các căn : chỉ cho sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý.

Điều thuận : Hòa thuận, không trái nghịch nhau. 
Rộn ràng : Không yên tĩnh trong tâm.

ĐẠI Ý

Đoạn này nói: Nếu xa lìa tà hạnh chẳng những 
được bốn pháp kẻ tr í ngợi khen m à còn được 
tướng Trượng phu ẩn  m ật tàng  của Phật, nếu ta  
đem công đức ấy hướng về P hật quả.
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GIẢI THÍCH
Nếu người tu hành xa lìa tà hạnh là được thân  

tâm  thanh tịnh, vợ chồng trinh bạch, không bị người 
ngoài xâm phạm. Nếu hồi hướng về quả Phật, tức 
được tướng Phật ẩn mật Đại Trượng phu (một trong 
bạ mươi hai tướng, tức là tướng mã âm tàng).
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DỊCH NGHĨA

4. CÔNG ĐỨC XA LÌA VỌNG NGỮ
Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa vọng ngữ thì 

được tám Pháp trời khen ngợi. Những gi là tám?
1. Miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu 

bát.
2. Được người đời tín phục.
3. Mở lời thành chứng, Nhơn Thiên kính mến.
4. Thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanhế
5. Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh  tịnh.
6ẵ Nói không sai lầm, ỉòng thường hoan hỷề
7. Mở lời tôn trọng, Nhơn Thiên vâng làmẻ
8. Trí huệ thù thắng, không ai chế phục.
Ây là tám công đức về hạnh không nói dốiẵ Nếu 

ai hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ-đề, sau khi 
thành Phật được chơn thật ngữ của Như Lai.



62 PHẬT TỔ NGỦ KINH

GIẢNG NGHĨA
Hoa ư u  Bát : Tức là hoa sen xanh, một thứ hoa có 

hương vị thanh cao, dịu dàng. Hoa này cũng gọi hoa 
Ưu Bát La (Ưtpala) hay nói đủ hơn là Ni-la ưu-bát-la 
(Nila-ưtpala).

ĐẠI Ý

Đoạn này nói, ai xa lìa được vọng ngữ chẳng 
những được tám Pháp công đức mà còn được chơn 
thật ngữ của Như Lai, nếu biết đem công đức này 
hồi hướng về Phật quả.

GIẢI THÍCH
Nếu chúng sanh xa lìa được lời dối trá, thời được 

quả báo trong miệng thường thơm mùi hoa sen xanh. 
Nói lời chắc thật, không sai lầm. Ai nghe cũng khởi 
lòng tin, lại hay đem lời dịu ngọt an ủi chúng sanh 
khiến cho tôn trọng vâng làm, được Trời và Người 
kính mến, trí huệ thường sáng suốt, được Vô ngại 
biện tài. Nếu ai đem công đức này hồi hướng về quả 
Phật, thì khi thành Phật, được quả “Như Lai chơn 
thật ngữ”.
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DỊCH NGHĨA

5- CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP HAI LƯỠI

Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa nghiệp hai 
lưỡi, thì được năm Pháp không thể phá hoại. 
Những gì ỉà nảm ?

1. Được thân bất hoại, không ai hại được.
2. Được bà con bất hoại, không ai phá hạiễ
3. Được lòng tin bất hoại, thuận theo bản 

nghiệp.
4. Được Pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố.
5. Được Thiện tri thức bất hoại, không dối 

lửa nhau.

Ây là năm Pháp bất hoại.

Nếu ai hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh 
Đẳng Giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc 
chơn chánh, các ma ngoại đạo không thể phá loại.
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GIẢNG NGHĨA
Bản nghiệp : Việc làm theo chí nguyện của mình. 
Pháp hạnh : Hạnh nghiệp trong Phật pháp.

ĐẠI Ý
Đoạn này nói: Người xa lìa nghiệp hai lưỡi 

chẳng những được năm Pháp bất hoại mà còn 
được quyến thuộc chơn chánh trong quả vị Phật 
sau này.

GIẢI THÍCH
Hai lưỡi rấ t dễ phá hoại công việc của người khác. 

Nếu ai giữ gìn không phạm nghiệp hai lưỡi, không 
nói lời chia rẽ, thì sẽ được quả tốt: tự thân, bà con, 
lòng tin pháp tu hành, Thiện tri thức, năm món công 
đức ấy không ai có thể phá hoại được. Nếu ta đem 
công đức ấy hồi hướng quả vị Vô Thượng Bồ-đề, thì 
sau khi thành Phật, được các hàng Bồ Tát làm quyến 
thuộc, chúng ma vương ngoại đạo không thể phá hoại 
được.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

6- CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP Á c KHAU

Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa ác khẩu thì 
được thành tựu tám món tịnh nghiệp. Những gì là 
tám ?

1. Lời nói không trái pháp độ.
2. Lời nói có ích lợi.
3. Lời nói quyết hỢp lýẽ
4. Lời nói đẹp đẽ.
5. Lời nóỉ thừa lãnh được.
6ẳ Lời nói được tín dụng.
7. Lời nói không thể chê.
8. Lời nói được ưa thích.

Ây là tám món tịnh nghiệpỆ Nếu ai hồi hướng 
về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, sau 
khỉ thành Phật, đầy đủ Phạm âm thanh tướng của 
Như Lai.

ĐẠI Ý
Đoạn này nói: Người xa lìa ác khẩu sẽ được tám 

món tịnh nghiệp, và nếu biết hướng về quả Phật 
thì sẽ được Phạm âm thanh tướng của Như Lai.

GIẢI THÍCH
Nêu xa lìa lời nói thô ác, tức thời thành tựu tám 

món tịnh nghiệp: Lời nói không trái pháp độ, khi nào
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cũng nói lời có lợi ích, không nói thì thôi, hễ nói thì 
hợp lý. Lời nói nghe rấ t đẹp đẽ. Nói lời gì cũng được 
người lãnh thọ. Lời nói ai cũng tín dụng. Lời nói 
không bị chê bai. Nói ra thì người ưa thích vui vẻ. 
Nếu đem công đức này hồi hướng về đạo Vô Thượng 
Bồ-đề, sau khi thành Phật sẽ đầy đủ Phạm âm thanh 
tướng (Phạm âm là tiếng nói trong dịu, lanh lảnh, ấy 
là một trong ba mươi hai tướng tốt của Phật).
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DỊCH NGHĨA

7- CÔNG ĐỨC XA LÌA Ỷ NGỮ (NÓI THÊU DỆT)

Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa ỷ ngữ, thì 
thành tựu được ba món quyết địnhỂ Những gì là 
ba ?

1) Quyết định được người trí ưa thích.
2) Quyết định có thế dùng trí như thật, đáp các 

lời hỏi.
3) Quyết định có oai đức tối thắng đối với nhân 

thiên, không hư vọngệ
Ây là ba món quyết định. Nếu đem hồi hướng 

về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, sau 
khi thành Phật, được Như Lai thọ ký chẳng có 
luống dối.

ĐẠI Ý
Đoạn này nói: Nếu xa lìa ỷ ngữ sẽ được ba món 

quyết định và nếu biết đem công đức này hồi 
hướng về quả Phật, thì sẽ được Phật thọ ký.

GIẢI THÍCH
Nếu xa lìa sự trau chuôt lời nói, câu văn, thêu dệt 

xảo trá thì được ba món quyết định:
1) Được người trí yêu mến. Vì ỷ ngữ là lời nói thêu 

dệt, vô nghĩa lý, chỉ có thê’ lừa dối người ngu si, chứ 
người trí nghe lừa dối phải nhàm chán. Nay xa lìa 
nghiệp ỷ ngữ, cố nhiên được người trí yêu mến.



KINH THẬP THIỆN 71

2) Hay đem trí như thật mà đáp lời các người hỏi, 
lời đáp ấy phải như sự thật, mới giải dược sự ngờ vực.

3) Quyết định ở cõi Nhơn Thiên nào, oai đức cũng 
thù thắng hơn người không hư vọng. Nghĩa là nói 
đúng với sự thật, tức là đại hùng biện hơn hết. Nói 
năng mụốn tránh nghiệp ỷ ngữ bao giờ cũng căn cứ 
vào chơn lý thành thật mà nói, nên ai nghe đến cũng 
phải cảm phục oai đức. Nếu đem công đức ấy hồi 
hướng về quả Vô Thượng Bồ-đề, thì khi thành Phật 
được công đức Như Lai thọ ký, đều đúng như lời, 
không giả dối. Thọ ký là một công đức của Phật 
thường đối với hàng đệ tử dạy những lời thọ ký: bao 
giờ sẽ thành Phật, hoặc bao giờ sẽ đọa địa ngục và 
những sự kiết hung họa phước vếv... đều đúng như lời 
nói, không sai lầm. Nhưng đó là do sự hiểu biết đúng 
thật, như sự thật ấy mà nói ra, chứ không phải chủ 
tế thưởng phạt như người tin vào Thượng Đế. Chẳng 
luống dối, nghĩa là không phải nói suông.
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DỊCH NGHĨA

8- CÔNG ĐỨC XA LÌA THAM DỤC
Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa tham dục thời 

được thành tựu năm món tự tại. Những gi là năm ?

1. Ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ.
2. Của cải tự tại, oán tặc không cướp đoạt.
3. Phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn vật 

dụng đều đủ.
4. Vương vị tự tại, đồ vật quý lạ, đều được 

dâng hiến.
5. Những vật đã được thù thắng gấp trăm lần 

lòng mong cầu, vì thuở xưa không bỏn sẻn  
ganh ghét.

Ấy ỉà năm món tự tạiệ Nếu đem hồi hướng về 
đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, sau khi 
thành Phật, đặc biệt được ba cõi thảy đều cung 
kính cúng dường.



74 PHẬT TỔ NGŨ KINH

GIẢNG NGHĨA
Tự tại : Tùy theo ý mình muốn, không bị sự gì làm 

trở ngại.
Bỏn sẻn : Keo kiết, chẳng chịu thí cho một chút tài 

vật nào mà còn ganh ghét khi thấy người ta có những 
điều kiện bằng mình hoặc hơn mình.

Ba c õ i : Cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc.
Ba nghiệp : Chỉ cho thân, khẩu, ý.
Các căn : Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

ĐẠI Ý
Đoạn này nói: Người xa lìa tham dục, chẳng 

những thành tựu được năm món tự tại mà còn 
được chúng sanh trong ba cõi thảy đều hết lòng 
cung kính cúng dường khi chứng được Phật quả.

GIẢI THÍCH
Của cải có hai loại: Sáu căn và ba nghiệp là “nội 

tà i” (của cải ở trong thân) còn bao nhiêu tài vật quý 
báu khác thuộc về “ngoại tà i” (của cải ở ngoài thân).

Nếu không tham dục thời sẽ được quả báo là: Nội 
tài và ngoại tài đều được đầy đủ, tùy tâm mà thọ 
dụng không có sức mạnh nào chiếm đoạt được, mong 
cầu vật gì khi được thời gấp mười, gấp trăm  lần hơn 
chỗ mình muốn. Nếu như ta đem công đức ấy hồi 
hướng về quả Vô Thượng Bồ-đề thì sau khi thành 
Phật tức là được ba cõi đặc biệt tôn trọng và cúng 
dường.
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DỊCH NGHĨA

9) CÔNG ĐỨC XA LÌA SÂN KHUỂ

Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa sân hận, thời 
được tám món Tâm Pháp hỷ duyệt. Những gì là 
tám?

l ể Không lòng tổn nãoẽ 
2Ể Không còn sân hận.
3. Không lòng k iện  tụngỀ
4. Lòng nhu hòa, ngay thật.
5. Được từ tâm của bậc Thánh.
6. sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh.
7. Thân tướng đẹp đẽ, chúng đều tôn kính.
8. Do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm 

Thiên.

Ây là tám món Tâm Pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi 
hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của 
Phật, người xem không chán.
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ĐẠI Ý
Đoạn này nói: Người xa lìa tâm  sân  hận , thời 

sẽ được tám  Pháp  hỷ duyệt và sau khi th àn h  
Phật, được tâm  không quái ngại.

GIẢI THÍCH
Nếu xa lìa lòng sân hận thì hưởng được các thứ 

công đức vui vẻ, trong lòng luôn luôn nhu hòa hiền 
dịu, không còn có lòng sân hận, gây việc tranh tụng 
và tổn hại ai, lại thường sẵn lòng giúp ích cho tấ t cả 
chúng sanh. Khi sanh ra được thân tướng đẹp đẽ, mọi 
người cung kính. Bởi vì con người lúc lòng sân nổi 
dậy, mặt đổi sắc, tay chân run rẩy, hiện ra thân 
tướng xấu xa hung tợn, nhân đã vậy thì quả phải xấu, 
ấy là định luật của nghiệp quả báo ứng.

Cõi Trời Phạm Thiên là cõi của người hết nghiệp 
sân hận vì các vị Thánh nhân đều được thiền định. 
Nếu đem công đức này hồi hướng về quả Phật, thì sau 
khi thành Phật sẽ được tâm Phật, không điều gì 
chướng ngại, ai trông thấy cũng đều ngưỡng mộ 
không chán.
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DỊCH NG HĨA

10- THUYẾT MINH CÔNG ĐỨC XA LÌA TÀ KIEN 
Lại nữa Long Vương ! Nếu xa lìa tà kiến thời sẽ 

được tành tựu mười Pháp công đức. Những gì là 
mười ?

1. Được ý vui chơn thiện, bậu bạn  chơn thiện.
2. Thâm tín nhân quả, thà bỏ thân mạng trọn 

chẳng làm ác.
3. Chỉ quy y Phật, không quy y các thiên thẩn.
4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực 

kiết hungễ
5. Thường sanh nhơn thiên, không sa vào 

đường dữ.
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6. VÔ lượng phước huệ, lần lựa thêm nhiềuẽ
7. Xa hẳn đường tà, tu hành Chánh đạo.
8. Chẳng khởi thân kiến, bỏ các ác nghiệp.
9. Kiến giải vô ngại.

10. Chẳng bị các tai nạnẵ

Ấy là mưòfi. Nếu ai hồi hướng về quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, sau khỉ thành Phật, mau 
chứng tất cả Phật pháp, thành tựu Thần thông tự 
tại”.

ĐẠI Ý
Đoạn này nói : Nếu ai xa lìa tà kiến thì sẽ được 

mười điều lợi ích, và nếu hồi hướng về quả Bồ-đề 
thì chẳng những mau chứng Đạo quả mà còn được 
Thần thông tự tại.

GIẢI THÍCH
Nếu xa hẳn ngu si tà kiến thì được các món công 

đức chơn thiện: tâm ý chất trực, thấy biết chơn 
chánh, hiểu rõ nhân quả, không còn ngờ vực, thường 
gặp bạn tốt, thường được quy y Phật, Pháp, Tăng; đời 
đời kiếp kiếp được sanh về cõi Trời và cõi Người, 
không bao giờ khởi tâm tà kiến, không mắc các tai 
nạn, phước đức trí huệ ngày một tăng trưởng, tu 
hành chơn chánh không lạc tà đạo, không khởi thân 
kiến (chấp thân này thật có của ta), cũng không vì 
thân mà khởi ác nghiệp, không bị một kiến chấp gì 
làm chướng ngại chỗ hiếu biết chơn lý.
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Nếu ai phát lòng sâu xa rộng lớn, đem các công 
đức ấy hồi hướng về quả Phật, sau khi thành Phật, 
chứng được tấ t cả các pháp Thần thông tự tại của chư 
Phật.
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DỊCH NGHĨA

IV- THẮNG HẠNH CỦA MƯỜI THIỆN NGHIỆP
1) NÓI VỀ LỤC Độ

a) Nói rộng về BỐ thí độ

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo Long Vương 
rằng:

“Nếu có Bồ Tát y Thiện nghiệp này, trong khi 
hành đạo: vì lìa nghiệp giết mà làm bố thí, nên  
thường giàu có của báu, không ai xâm đoạt, 
trường thọ không yểu, chẳng bị tất cả oán tặc làm 
hại. Vì lìa nghiệp chẳng cho cố lấy mà làm bố thí, 
nên thường giàu có của báu, không ai xâm đoạt, 
không ai sánh kịp, và đều thâu thập được đầy đủ 
những kho tàng Phật pháp. Vì lìa lỗi tà hạnh mà 
làm bố thí, nên thường giàu có của báu, không aỉ 
xâm đoạt, trong nhà trinh thuận (vợ có tiết tháo 
và phục tùng chồng), mẹ và vợ, con không bị ai 
đem lòng dục mà xâm phạm. Vì lìa lời nói dối mà 
làm bô thí, nên thường giàu có của báu, không ai 
xâm đoạt, khỏi các sự nhục mạ, giữ gìn Chánh 
pháp như lời thệ nguyện, nhứt định sẽ có kết quả. 
Vì lìa lời nói ly gỉán mà làm bố thí, nên thường 
giấu có của báu không ai xâm đoạt, bà con hòa 
thuận, đồng một chí vui, hằng không trái nghịch.



KINH THẬP THIỆN 85

BÀI xrx
ã  ty % á è  Ã. ($Ề ì í )

ẳ ặ ềfk /CJ? # t í ì 3 Ế ìk .

? t 1 s s t & *

? — ' t ' Ệ t -1 -

9
 ̂_

fĩ t p
ỂJ « •

Á
X M - i i áí*

o ầÊ M ầ , #

? f % # í f « ♦

o rí J ầ * A . Ểì &

Á
"X. 9 ỀỈL 4 r á r • r

& o m ĩ t £ 'C> ^ ếi

ik . 9 t % i Ềb «

* 9 — ■ i n # r % I\i>* & 4

%■ 9 $ - S r n 9 * *L

ầ . ý ] o ỉặ - í ề
-&5LíCÌ* 'C> t í ì í t



86 PHẬT TỔ NGỦ KINH

i t > t í t f i t «6

* 9 i ầ â Ã ì í , ÌEL

% ? « ■ JÉ. # 9
ỂJ o Ệậ- # # 1 'Ci

1̂ 7 # & * ítf- f
ibL tu * ■ o 'tế. jL JL

# . Í t í ? JL M *

? t * -*
-Ỷự-

á o ỹC à

# - j£ ì t sệ ) • í t + _ằL

Jỉ*
p ọ

%
o

DỊCH NGHĨA

NÓI RỘNG VỀ BỐ THÍ ĐỘ (tiếp theo)

Vì lìa lời nói thô ác mà làm bố thí, nên thường 
giàu có của báu, không ai có thể xâm đoạt; tất cả 
chúng hội đều vui vẻ theo về, lời nói đều được 
người tín thọ, không chống trái. Vì lìa lời nói vô
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nghĩa (ỷ ngữ) mà làm bố thí, nên thường giàu có 
của báu, không ai có thể xâm đoạt, nói chẳng 
uổng lời, người đều kính chịu, hay dùng phương 
tiện khéo dứt các sự nghi ngờ. Vì lìa lòng tham 
cầu mà làm bố thí, nên thường giàu có của báu, 
không ai có thể xâm đoạt, có được vật gì đều đem 
ban cấp, tín giải kiên cố, đủ oai lực lớnề Vì bỏ lòng 
giận hờn mà làm bố thí, nên thường được của báu 
không aỉ xâm đoạt, tự mình mau thành tựu được 
tâm trí vô ngại, các căn tốt đẹp, người thấy kính 
ưa. Vì xa lìa lòng tà đảo mà làm bố thí, nên thường 
giàu có của báu, không aỉ xâm đoạt, thường sanh 
vào nhà kính tin chánh kiến, thấy Phật nghe 
Pháp, cúng dường chúng Tăng, thường chẳng 
quên mất tâm Đại Bồ-đề. Ấy là những bậc Đạỉ Sĩ 
khỉ tu Bồ Tát đạo làm mười Thiện nghiệp, do bố 
thí trang nghiêm mà được lợi ích.

GIẢNG NGHĨA

Chúng hội : Những người trong một cuộc hội họp. 
Phương tiện  : Những phương pháp tiện lợi trong 

một trường hợp. Nó chỉ có tánh cách nhứt thời, 
không phải vĩnh viễn, không phải cứu cánhỗ

Tín giải : Tin có sự hiếu biết, không phải chỉ một 
m ặt tin suông, nghĩa là khi nghe Phật thuyết pháp 
bắt đầu tin, về sau có sự hiểu biết gọi đó là “tín 
giải”. Lại có nghĩa là: Người độn căn thì chỉ thuần
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“tin ” còn người lợi căn thì lại thêm phần hiểu biết rõ 
ràng lời Phật thuyết nữa, gọi là “tín giải”.

Lại có nghĩa nữa là: “Tín” thì phá được tà kiến, 
còn “giải” thì phá được vô minh, gọi là “tín giải”.

Tà đảo : Hiểu biết không chơn chánh và trái sự 
thật.

ĐẠI Ý
Bài trước và bài này Đức P h ậ t nói thắng  hạnh  

của Thập T hiện nghiệp qua Bô" th í độ.

GIẢI THÍCH
Bố thí là để diệt trừ lòng tham lam, sẽ được hưởng 

quả báo giàu có, của cải không còn nghèo thiếu; 
nhưng nếu lòng bô" thí không thanh tịnh, hoặc hành 
vi ác chưa dứt sạch hẳn, thì tuy có nhiều của báu, 
cũng không hưởng thọ được lâu bền và tự tại. Nếu 
phát tâm  Bồ Tát, y theo mười Thiện nghiệp mà tu 
hành bố thí, thì dung nghi đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài, 
bà con hòa thuận, có nhiều quả báo không ai sánh 
kịp; mà cũng không có người dám dùng thế lực để 
chiếm đoạt. Ta lại được mọi người kính mến, quy 
thuận, ủng hộ. Đó là nhờ công đức tu hành Thập 
thiện mà bố thí, mới được viên mãn trang nghiêm, 
lợi ích rấ t rộng lớn như vậy. Trái lại, vì lòng sân hận, 
khinh khi, mua danh mà làm bố thí, hoặc vì ngu si tà 
kiến, người đáng cho thì không cho, người không
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đáng cho lại cho, hoặc thiên vị cho người này không 
cho người khác, như thế gọi là điên đảo, sai lầm làm 
việc bô thí, không thể nào viên mãn được. Dù rằng ta 
vẫn được quả báo tốt, về sau cũng không cứu cánh.
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DỊCH NGHĨA

b) Lược nói năm độ sau

Như vậy Long Vương ! Tóm lại mà nói, tu mười 
Thiện Đạo, vì dùng Trì giới trang nghiêm nên hay 
sanh Phật pháp nghĩa lợi, đầy đủ nguyện lớn. Vì 
dùng Nhẫn nhục trang nghiêm nên được viên âm 
của Phật, đủ các tướng tốt. Vì dùng Tinh tấn trang 
nghiêm nên hay phá được ma oán, vào Pháp tạng 
của Phật. Vì dùng Thiền định trang nghiêm nên  
hay sanh niệm, huệ, tàm quý, khinh an. Vì dùng 
Trí huệ trang nghiêm nên hay dứt tất cả phân 
biệt vọng kiến.

GIẢNG NGHĨA
Nghĩa lợi : Lợi ích chơn thật, hay lợi ích thật 

nghĩa.
Pháp tạng : Chính là Phật pháp tạng, cũng chính 

là Như Lai tạng, là chỉ cho lý của Pháp tánh, vì Pháp 
tánh nó hàm chứa vô lượng tánh đức nên gọi là 
“Pháp tạng”.

Vọng kiến : Sự thấy biết hư vọng không đúng sự 
thật, tức là: thân, biên, tà kiến...

ĐẠI Ý
Đoạn này nói: Trì giới N hẫn nhục, T inh tấn  

v.v... có tu hành  Thập th iện  th ì mới trang  nghiêm  
được.
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GIẢI THÍCH
Trong Phật pháp, có sự ích lợi chỉ ở hiện tại, có 

sự ích lợi chỉ ở tương lai và có sự ích lợi cứu cánh 
khác nhau. Bồ Tát tu hành Lục độ tức là được tấ t cả 
nghĩa lợi, nhưng nếu dùng Thập Thiện nghiệp đạo 
làm căn bản, thời nghĩa lợi mới hoàn toàn viên mãn.



KINH THẬP THIỆN 93

BÀI XXI

2- &  ị ị

ữ M. 9
£ * ■HB t o & H2?M

& 9 ~xềk ỉ . f * M.

o -tr
-S- Sk > A.

■ặr M. % o # • 3£

9 m i t M

ề o m ĩí H. ik. 9

t % — í t o

DỊCH NGHĨA

2- CÁC HẠNH KHÁC

Vì lấy lòng Từ trang nghiêm, nên đối với các 
chúng sanh không khởi tâm não hạiẾ Vì lấy lòng Bi 
trang nghiêm nên thương các chúng sanh thường 
không chán bỏ. Vì lấy lòng Hỷ trang nghiêm, nên
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thấy người tu thiện lòng không ganh ghét (hiềm 
tật). Vì lấy lòng Xả trang nghiêm, nên đối với cảnh 
thuận nghịch lòng không thương giận.

Vì dùng Tứ Nhiếp Pháp trang nghiêm, nên 
thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanhỀ

GIẢNG NGHĨA
Tứ Nhiếp Pháp : Bốn phương pháp thu nhiếp, hóa 

độ chúng sanh. Bốn pháp ấy là: Bố thí, ái ngữ, lợi 
hành và đồng sự.

ĐẠI Ý
Đoạn này có hai phần:
1. Tu Tứ Vô Lượng Tâm phải căn cứ 10 Thiện 

nghiệp mới được viên mãn.
2. Tu Tứ N hiếp Pháp cũng phải lấy Thập Thiện 

nghiệp làm nền tảng mới cứu cánh được.

GIẢI THÍCH
Từ, Bi, Hỷ, Xả là bốn đức Vô Lượng Tâm của chư 

Phật và Bồ Tát. Từ là cho vui, Bi là cứu khổ, Hỷ là 
đối với tấ t cả những lợi ích, an vui của kẻ khác, sẵn 
lòng hoan hỷ, tán trợ. Xả là oán thân bình đẳng, 
không khởi phân biệt, một lòng thản nhiên, không 
còn trụ trước. Như Kinh Kim Cang nói: "ưng vô sở 
trụ nhi sanh kỳ tâm ” (nên sanh lòng không chỗ trụ 
trước). Suy rộng ra, bốn tâm ấy cùng khắp vô lượng,



KINH THẬP THIỆN 95

nên gọi là Vô Lượng Tâm, Căn cứ vào Thập Thiện 
nghiệp mà tu khiến cho bốn tâm ấy được viên mãn 
trang nghiêm thì công đức vô lượng.

Bồ Tát tùy mỗi loài hiện thân đem bốn nhiếp pháp 
mà thâu nhiếp tấ t cả chúng sanh, làm cho mỗi loài 
đều được lãnh thọ Chánh pháp, đều hiểu sự lợi ích. Ớ 
đây căn cứ 10 Thiện nghiệp mà tu Tứ Nhiếp Pháp thì 
mới được hoàn toàn cứu cánh.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

Vì dùng Niệm Xứ trang nghiêm nên khéo tu 
tập Tứ Niệm Xứ Quán. Vì dùng Chánh cầ n  trang 
nghiêm nên trừ tất cả các pháp bất thiện, thành 
tất cả pháp thiện. Vì dùng Thần Túc trang nghiêm
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nên khiến thân tâm nhẹ nhàng vui vẻ. Vì dùng 
Ngũ Căn trang nghiêm nên thâm tín kiên cố, 
siêng năng không biếng nhác, thường không mê 
vọng, vắng lặng, điều hòa dứt các phiền não. Vì 
dùng Ngũ Lực trang nghiêm nên các oán đều diệt, 
không gì phá hoại. Vì dùng Giác Chi trang nghiêm 
nên thường khéo giác ngộ tất cả các Pháp. Vì 
dùng Chánh Đạo trang nghiêm nên được trí huệ 
chơn chánh thường hiện ở trướcễ Vì dùng Chỉ 
trang nghiêm nên dứt sạch được tất cả kiết sử. Vì 
dùng Quán trang nghiêm nên như thật biết được 
tự tánh các Pháp. Vì dùng Phương Tiện trang 
nghiêm nên chóng được thành tựu viên mãn cái 
vui Vô vi (Niết-bàn).

3- TỔNG KẾT
Long Vương nên biết! Mười Thiện nghiệp này, 

hay khiến cho Thập Lực, Tứ Vô ú y  và 18 Pháp Bất 
Cộng, tất cả Phật Pháp, đều được viên mãn. Vậy 
nên các ông phải siêng tu học.

GIẢNG NGHĨA
Ba mươi bảy phẩm  trự  đạo : Cũng gọi là 37 phần 

Bồ-đề.
1) Tứ Niệm Xứ : Bốn món quán sát nhớ nghĩ :

a) Quán thân bất tịnh, c) Quán tâm vô thường.
b) Quán thọ thị khổ. d) Quán pháp vô ngã.
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2) Tứ Chánh Cần:Bốn món siêng năng chơn chánh
a) Những điều ác đã sanh, phải mau trừ bỏ.
b) Những điều ác chưa sanh, giữ không cho sanh.
c) Những điều thiện chưa sanh, phải mau làm cho 

sanh.
d) Những điều thiện sanh rồi, phải làm cho tăng 

trưởng.
3) Tứ Như Ý  Túc : Bốn món Thần thông như ý :

a) Niệm: Nghĩ nhớ. c) Tấn: Tinh tấn.
b) Dục: Ưa muốn. d) Huệ: Trí huệ.

Chứng bốn món này tức là được sự mong muốn như 
ý, lại hay khởi ra các Pháp Thần thông, nên gọi là 
Thần túc thông.

4) Ngủ Căn : Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ.
5) Ngủ Lực : Tức là Ngũ căn, nhưng đứng về 

phương diện “tu hành đối tr ị”.
6) Thất Giác Chi : Bảy món giác ngộ:
a) Trạch pháp
b) Tinh tấn 
O H ỷ
d) Khinh an 
đ) Niệm
e) Định
f) Hành xả

Lựa chọn các pháp chơn ngụy. 
Siêng năng.
Vui mừng.
Nhẹ nhàng, an tĩnh.
Nhớ nghĩ.
Thiền định.
Lòng tu hành bình đẳng, không 
vướng mắc.
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7) Bát Chánh Đạo : Tám con đường chơn chánh, 
cũng gọi là Bát Thánh Đạo.

a) Chánh kiến : Kiến giác chơn chánh.
b) Chánh tư duy : Suy nghĩ chơn chánh.
c) Chánh ngữ : Lời nói chơn chánh.
d) Chánh nghiệp : Hành vi chơn chánh.
đ) Chánh mạng : Sinh hoạt chơn chánh.
e) Chánh tinh tấn : Siêng năng việc chơn chánh.
f) Chánh niệm : Nghĩ nhớ chơn chánh.
g) Chánh định : Thiền định chơn chánh.
Tu theo tám  pháp này tránh được tà vạy, nên gọi 

là Chánh. Nhờ tám pháp này mà đến được cảnh giới 
Niết-bàn nên gọi là Đạo.

Thập Lực : Cũng gọi là Phật thập trí lực: Mười 
món trí lực của Phật.

1) Thị xứ phi xứ  : Trí lực biết được nhân duyên quả 
báo của chúng sanh, như: làm Thiện nghiệp thì được 
an vui, gọi là Thị xứ, còn nếu làm ác nghiệp mà mong 
cầu quả vui, ấy là Phi xứ.

2) Nghiệp : Trí lực biết vô lượng các nghiệp của 
chúng sanh.

3) Định : Trí lực biết tấ t cả các Thiền định tam 
muội.

4) Căn : Trí lực biết tấ t cả căn tánh cao, thấp của 
tấ t cả chúng sanh.
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5) Dục : Trí lực biết mỗi mỗi sự ưa muốn của tấ t cả 
chúng sanh.

6) Giới : Trí lực biết mỗi mỗi phần của chúng sanh 
trong thê giới.

7) Chí xứ  : Trí lực biết tướng nơi đến của tấ t cả 
đạo, như : biết hành Thập Thiện nghiệp đạo thời đến 
cõi Nhân thiên, còn tu Bồ Tát Thánh đạo thời đến 
quả Niết-bàn.

8) Túc mạng : Trí lực biết được kiếp trước (mạng 
sống nhiều kiếp trước) của tấ t cả chúng sanh, như : 
khổ, vui, thọ, yểu V.V..Ệ

9) Thiên nhãn : Trí lực dùng Thiên nhãn thấy 
chúng sanh qua lại trong sanh tử, và thiện ác nghiệp 
duyên một cách rõ ràng.

10) Lậu tận : Trí lực tự biết rằng : ta sanh ra đời 
này đã hết, không còn phải thọ thân sau nữa.

Tứ vô sở úy : Tứ vô sở úy có hai : một của Phật, 
một của Bồ Tát. Đây là Tứ vô sở úy của Phật.

1) Nhứt thiết trí Vô sở úy : Đức Thế Tôn ở trong 
đại chúng, Ngài là bậc Nhứt thiết chánh trí, đối với 
các pháp thấy biết tường tận, nên lời lẽ trầm  hùng 
như tiếng sư tử không chút sợ sệt.

2) Lậu tận Vô sở úy : Đức Thế Tôn vì đã dứt tấ t cả 
phiền não, nên ở trong đại chúng nói năng hùng hồn 
như tiếng sư tử, không hề cộ lòng sợ sệt.

3) Thuyết chướng đạo Vô sở úy : (Nói những điều 
có thế làm chướng ngại đạo không sọ' sệt) : Đức Thế
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Tôn nói những pháp có thế làm chướng ngại Phật 
Đạo ở giữa đại chúng mà lời lẽ vẫn hùng hồn như 
tiếng sư tử, lòng không e ngại.

4) Thuyết tận khổ đạo Vô sở úy : Đức Thế Tôn ở 
trong đại chúng lời lẽ hùng hồn như tiếng sư tử, nói 
cái đạo hết khố lòng không sợ sệt.

Mười tám pháp bất cộng : Mười tám món công đức 
này chỉ hạn cuộc trong vòng Phật vị, vì chỉ có trong 
quả vị Phật, không cùng chung với hàng Nhị thừa, Bồ 
Tát nên gọi là Pháp bất cộng.

1) Thân vô thât : Vì Đức Phật từ vô lượng kiếp đến 
nay, thường dùng giới, định, huệ và từ bi để tu cái 
thân tướng của Ngài, công đức ấy được đầy đủ : tấ t cả 
phiền não đều hết, nên gọi là “Thân vô th ấ t”.

2) Khẩu vô thất : Phật đủ vô lượng trí huệ biện tài 
nên pháp của Ngài nói ra đều theo cơ nghi của chúng 
sanh mà làm cho được chứng ngộ ấy gọi là “Khẩu vô 
th ấ t”.

3) Niệm vô thát : Đức Phật tu các pháp thiền định 
đến chỗ vi diệu, đối với các pháp, tâm không còn 
nhiễm trước, được sự an ổn Đệ nhứt nghĩa, nên gọi là 
“Niệm vô th ấ t”.

4) Vô dị tưởng : Đức Phật đối với tấ t cả chúng 
sanh bình đẳng độ hết, tâm không lựa chọn, nên gọi 
là “không có ý tưởng khác”.

5) Vô bất định tâm  : Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi 
bốn uy nghi... Đức Phật không hề rời bỏ Thắng định
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nhiệm mầu, nên gọi là “Vô bất định tâm ”.
6) Vô bất tri d ĩ xả : Đức Phật đối với tấ t cả pháp 

đều hiếu một cách tường tận, rồi sau liền xả, không 
có hiểu rõ một pháp nào mà chẳng xả.

7) Dục vô giảm  : Đức Phật đầy đủ các Thiện pháp, 
thường muốn độ các chúng sanh, mà lòng không bao 
giờ cho là đủ, ấy là lòng muốn không bị kém giảm.

8) Tinh tấn vô giảm : Thân tâm của Đức Phật 
siêng năng có thừa, thường độ tấ t cả chúng sanh 
không lúc nào ngừng nghỉ, nên gọi là “Tinh tấn  vô 
giảm”.

9) Niệm vô giảm  : Đối với Giáo pháp và tấ t cả trí 
huệ của ba đời chư Phật, Đức Phật tương ưng đầy đủ 
không hề thối chuyển, nên gọi là “Niệm vô giảm”.

10) Huệ vô giảm  : Đức Phật đủ tấ t cả trí huệ, vô 
lượng vô biên không thể cùng tận, nên gọi là “Huệ vô 
giảm”.

11) Giải thoát vô giảm : Đức Phật xa lìa tấ t cả 
chấp trước, đủ ba món giải thoát : 1) Hữu vi giải 
thoát : sự giải thoát tương ưng với Vô lậu trí huệ. 2) 
Vô vi giải thoát : Tất cả phiền não sạch hết, không 
còn một tí nào, nên gọi là “Giải thoát vô giảm”.

12) Giải thoát trí vô giảm : Phật đối trong tấ t cả 
pháp giải thoát, thấy biết rõ ràng gọi là “Giải thoát 
tri kiến vô giảm”.

13) Nhứt thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành : Đức 
Phật hiện ra các tướng thù thắng đề hàng phục
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chúng sanh, xứng với trí huệ mà diễn nói tấ t cả pháp, 
khiến cho ai nấy đều được giải thoát chứng nhập, gọi 
là “Nhứt thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành”.

14) Nhứt thiêt khẩu nghiệp tùy trí huệ hành : Đức 
Phật dùng lời lẽ vi diệu thanh tịnh tùy trí huệ mà 
vận chuyển để hóa đạo, lợi ích cho tấ t cả chúng sanh, 
ây gọi là “Nhứt thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành”.

15) Nhứt thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành : Đức 
Phật dùng ý nghiẽp thanh tình tùy trí huệ vận 
chuyển vào trong tâm của chúng sanh, vì họ mà nói 
pháp trừ diệt màn vô minh. Ấy gọi là “Ý nghiệp tùy 
trí huệ hành”.

16) Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại : Đức Phật 
dùng trí huệ chiếu biết tấ t cả bao nhiêu pháp chúng 
sanh hoặc pháp phi chúng sanh, cùng khắp không bị 
ngăn ngại.

17) Trí huệ tri vị lai thế vô ngại.

18) Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại : Pháp thứ 17 
và 18, nghĩa y như pháp thứ 16.

ĐẠI Ý

Đoạn này nói : 37 phẩm  trợ  đạo cũng phải dùng 
thập  Thiện nghiệp làm  căn bản m à tu, th ì mới 
mau được viên m ãn và cho đến Thập lực, Tứ vô sỏ' 
úy, Thập bá t bấ t cộng pháp của P h ậ t cũng vậy.
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GIẢI THÍCH
Nếu Bồ Tát dùng Thập Thiện nghiệp làm căn bản 

mà tu 37 phẩm trợ đạo thì mau chứng quả an vui 
vĩnh viễn.

Còn Thập lực, Tứ vô úy và 18 pháp bất cộng ìà 
pháp dặc biệt của quả vị Phật, cũng cần phải căn cứ 
vào pháp Thập thiện mà tu thì tấ t cả hạnh mới được 
thù thắng và khi đến quả vị Phật mới được trang 
nghiêm viên mãn. Vậy thì tấ t cả chúng sanh phải 
siêng năng tu học mười Thiện nghiệp.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

V. THUYẾT MINH s ự  THÙ THANG c ủ a  t h ậ p  
THIỆN NGHIỆP

Long Vương ! Ví như tất cả thành, ấp, xóm, ỉàng 
đều y đại địa mà được an trụ, tất cả trăm hoa, cây 
cỏ bụỉ rừng cũng nương đại địa ấy mà được sanh 
trưởng. Thập Thiện nghiệp đạo cũng lại như thế. 
Tất cả Nhơn Thiên cũng y vào đó mà được an lập, 
tất cả Thanh Văn, Độc Giác Bồ-đề, các hạnh Bồ 
Tát, tất cả Phật pháp đều chung y vào đại địa 
Thập thiện này mà được thành tựu.
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C) PHẦN LƯU THÔNG

Phật dạy Kỉnh này rồi, Ta Kiệt La Long Vương 
và toàn thể đại chúng, tất cả thế gian, Thiên, 
Nhơn, A-tu-la thảy đề VI hoan hỷ tín, thọ, vâng làm.

ĐẠI Ý
Đoạn văn trên  có hai phần :

1) Từ “Long Vương .... “đến” .... được thành  
tựu” là  nói sự thù  thắng  của mười Thiện nghiệp: 
tấ t  cả muôn công đức lành đều từ  đó p há t sanh, 
chẳng khác nào đại địa vậy.

2) Từ “P h ậ t dạy... phụng h à n h ” là  phần luu 
thông : tấ t  cả chúng hội nghe P h ậ t nói rồi đều 
hoan hỷ vâng làm.

GIẢI THÍCH

1) Đoạn văn đầu nói rõ công đức thù thắng của 
Thập Thiện Nghiệp Đạo, nó làm căn bản cho tất cả 
Thiện pháp, không thể nào một giây lát có thể rời bỏ 
được, nên đem đại địa làm thí dụ. Nếu rời bỏ Thập 
Thiện mà muốn tu hành chứng quả, cũng như xây cất 
lầu đài hoặc trồng cây ở giữa hư không, thì kết quả 
không saọ có được.

2) Đoạn văn dưới là phần lưu thông của người kết 
tập chép lại. Ta Kiệt La Long Vương là người chủ
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duyên khởi Kinh này ; A-tu-la, Trung Hoa dịch là 
“Phi Thiên” (giống như Trời mà không phải Trời) 
Câu: “Đều hoan hỷ, tín, thọ phụng hành”, theo lời 
Phật dạy, tấ t cả các Kinh phải kết thành như thế, để 
tiêu biểu Pháp Phật không như lời lý luận của phàm 
phu, nói rồi là rồi, mà cần phải vâng theo lời nói ấy 
thiết thực tu hành. Nhưng người nghe Pháp cần phải 
phát tâm hoan hỷ mới sanh lòng tin; có lòng tin mới 
có thể lãnh thọ; có ý lãnh thọ mới vâng theo Pháp 
mà thực hành được. Cho nên, câu “hoan hỷ tín, thọ, 
phụng hành” chúng ta cần phải lưu ý.

PHẬT HỌC VIỆN PHƯỚC HÒA
Vĩnh Bình, ngày 14-3-1962 

(mồng 9 tháng Hai năm Nliâm Dần)



PHẦN DỊCH ÂM
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BÀI THỨ NHẤT 
Aễ CHỨNG TÍN PHẦN

Như thị ngã văn : Nhứt thời Phật tại Ta- kiệt-la 
Long cung, dữ bát thiên đại Tỳ-kheo chúng, tam vạn 
nhị thiên Bồ Tát Ma-ha-tát câu.

BÀI THỨ HAI 
B. CHÁNH THUYẾT PHẦN

I- MINH THẾ XUẤT THẾ NGHIỆP QUẢ
1- T ự u  NHÂN MINH QUẢ

Nhĩ thời Thế Tôn cáo Long vương ngôn: Nhứt 
thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệc dị, 
do thị cố hữu chư thú luân chuyển.

2- TỨC QUẢ MINH NHÂN

Long vương! Nhữ kiến thử hội cập đại hải trung, 
hình sắc chủng loại các biệt phủ da? Như thị nhứt 
thiết, mị bất do tâm, tạo thiện bất thiện, thân nghiệp, 
ngữ nghiệp, ý nghiệp sở trí.

BÀI THỨ BA
3- CỬ NHÂN TƯỚNG MINH

Nhi tàm vô sắc, bất khả kiến thủ, đản thị hư 
vọng, chư pháp tập khởi, tấ t cánh vô chủ, vô ngã 
ngã sở.
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Tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng, nhi thật ư 
trung vô hữu tác giả. Cố nhứt thiết pháp giai bất tư 
nghi, tự tánh như huyễn.

Trí giả tri dĩ, ưng tu Thiện nghiệp, dĩ thị sở sanh, 
uẩn, xứ, giới đẳng, giai tấ t đoan chánh, kiến giả vô 
yểm.

BÀI THỨ TƯ
4 -c ử  QUẢ TƯỚNG CHỨNG

Long vương! Nhữ quán Phật thân, tùng bá thiên 
ức phước đức sở sanh, chư tướng trang nghiêm, quang 
minh hiển diệu, tế  chư đại chúng, thiết vô lượng ức tự 
tại Phạm vương, tấ t bất phục hiện, kỳ hữu chiêm 
ngưỡng Như Lai thân giả, khởi bất mục huyễn.

Nhữ hựu quán thử chư Đại Bồ Tát, diệu sắc 
nghiêm tịnh, nhứt thiết giai do tu tập Thiện nghiệp 
phước đức nhi sanh.

Hựu chư Thiên Long, Bát bộ chúng đẳng, đại oai 
thế giả, diệc nhân Thiện nghiệp phước đức sở sanh.

Kim đại hải trung, sở hữu chúng sanh, hình sắc 
thô bỉ, hoặc đại hoặc tiểu, giai do tự tâm chủng chủng 
tưởng niệm tác thân ngữ ý chư bất Thiện nghiệp, thị 
cố tùy nghiệp, các tự thọ báo.

BÀI THỨ NĂM
5- KẾT KHUYÊN TU HỌC

Nhữ kim thường ưng như thị tu học, diệc linh
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chúng sanh liễu đạt nhân quả, tu tập Thiện nghiệp. 
Nhữ đương nhân thử chánh kiến bất động, vật phục 
đọa tại đoạn thường kiến trung! Ư chư phước điền 
hoan hỷ kính dưỡng, thị cố nhữ đẳng diệc đắc nhân 
thiên tôn kính cúng đường.

BÀI THỨ SÁU
II- CHÁNH MINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

1- HIỂN THIỆN PHÁP DỤNG
Long vương đương tri: Bồ Tát hữu nhứt pháp, 

năng đoạn nhứt thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vi 
nhứt? VỊ ư trú dạ thường niệm tư duy quán sát Thiện 
pháp, linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất 
dung hào phân bất thiện gián tạp, thị tức năng linh 
chư ác vĩnh đoạn, Thiện pháp viên mãn, thường đắc 
thân cận chư Phật, Bồ Tát cập dư Thánh chúng.

2) THÍCH THIỆN PHÁP DANH
Ngôn thiện pháp giả, vị nhân thiên thân, Thanh 

văn Bồ-đề, Độc giác Bồ-đề, Vô thượng Bồ-đề, giai y thử 
pháp, dĩ vi căn bản, nhi đắc thành tựu, cố danh thiện 
pháp.

BÀI THỨ BẢY
3- XUẤT THIỆN PHÁP TƯỚNG

Thử pháp tức thị Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hà 
đẳng vi thập? VỊ năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo, tà
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hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, 
sân nhuế, tà kiến.

BÀI THỨ TÁM 
III. MINH THẬP THIỆN NGHIỆP CÔNG ĐỨC

1 -MINH LY SÁT SANH CÔNG ĐỨC

Long vương! Nhược ly sát sanh, tức đắc thành tựu 
thập ly não pháp. Hà đẳng vi thập ?

Nhứt : Ư chư chúng sanh phổ thí vô úy.
Nhị : Thường ư chúng sanh khởi Đại Từ tâm.
Tam : Vĩnh đoạn nhứt thiết sân nhuế tập khí.
Tứ : Thân thường vô bệnh.
Ngũ : Thạ mạng trường viễn.
Lục : Hằng vi phi nhân chi sở thủ hộ.
Thất : Thường vô ác mộng, tẩm giác khoái lạc.
Bát : Diệt trừ oán kết, chúng oán tự giải.
Cửu : Vô ác đạo bố.
Thập : Mạng chung sanh thiên.
Thị vi thập. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam Bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc 
Phật tùy tâm tự tại thọ mạng.

BÀI THỨ CHÍN
2- LÝ THÂU ĐẠO CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương ! Nhược ly thâu đạo, tức đắc 
thập chủng khả bảo Tín pháp. Hà đẳng vi thập?
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Nhứt : Tư tài doanh tích, vương tặc, thủy hỏa, 
cập phi ái tử bất năng tán diệt.

Nhị : Đa nhân ái niệm.
Tam : Nhân bất khi phụ.
Tứ : Thập phương tán mỹ.
Ngũ : Bất uu tổn hại.
Lục : Thiện danh lưu bố.
Thất : Xử chúng vô úy.
Bát : Tài, mạng, sắc, lực an lạc, biện tài cụ túc 

vô khuyết.
Cửu : Thường hoài thí ý.
Thập : Mạng chung sanh thiên.
Thị vi thập. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam Bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc 
chứng thanh tịnh đại Bồ-đề Trí.

BÀI THỨ MƯỜI
3- MINH LY TÀ HẠNH CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương! Nhược ly tà hạnh, tức đắc 
tứ chủng trí sở tán pháp. Hà đẳng vi tứ ?

Nhứt : Chư căn điều thuận 
Nhị : Vĩnh ly huyên trạo.
Tam : Thế sở xưng tán.
Tứ : Thê mạc năng xâm.
Thị vi tứ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc 
Phật Trượng phu ẩn mật tàng tướng.



116 PHẬT TỔ NGỦ KINH

BÀI THỨ MƯỜI MỘT
4- MINH LY VỌNG NGỮ CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương l Nhược ly vọng ngữ, tức 
đắc bát chủng thiên sở tán pháp. Hà đẳng vi bát ?

Nhứt : Khẩu thường thanh tịnh Ưu-bát hoa hương. 
Nhị : Vi chư thế gian chi sở tín phục.
Tam : Phát ngôn thành chứng, nhân thiên kính 

ái.
Tứ : Thường dĩ ái ngữ an ủy chúng sanh.
Ngũ : Đắc thắng ý lạc, tam nghiệp thanh tịnh. 
Lục : Ngôn vô ngộ thất, tâm thường hoan hỷ. 
Thất : Phát ngôn tôn trọng, nhân thiên phụng 

hànhỗ
Bát : Trí tuệ thù thắng vô năng chế phục.
Thị vi bát. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, tức 
đắc Như Lai chơn thật ngữ.

BÀI THỨ MƯỜI HAI
5- MINH LY LƯỜNG THIỆT CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương ! Nhược ly lưỡng thiệt, tức 
đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp. Hà đẳng vi ngũ ?

Nhứt : Đắc bất hoại thân, vô năng hại cố.
Nhị : Đắc bất hoại quyến thuộc, vô năng 

phá cố.
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Tam : Đắc bất hoại tín, thuận bổn nghiệp cố.
Tứ : Đắc bất hoại pháp hạnh, sở tu kiên cố cố.
Ngũ : Đắc bất hoại Thiện tri thức, bất cuống 

hoặc cố.
Thị vi ngũ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc 
chánh quyến thuộc, chư ma ngoại đạo bất năng trở 
hoại.

BÀI THỨ MƯỜI BA
6- MINH LY ÁC KHẨU CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương ! Nhược ly ác khẩu, tức đắc 
thành tựu bát chủng tịnh nghiệp. Hà đẳng vi bát ?

Nhứt : Ngôn bất quai độ.
Nhị : Ngôn giai lợi ích.
Tam : Ngôn tấ t Khế lý.
Tứ : Ngôn từ mỹ diệu.
Ngũ : Ngôn khả thừa lãnh.
Lục : Ngôn tắc tín dụng.
Thất : Ngôn vô khả ky.
Bát : Ngôn tận ái lạc.

Thị vi bát. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, cụ túc 
Như Lai Phạm âm thanh tướng.
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BÀI THỨ MƯỜI BỐN
7- MINH LY Ỷ NGỮ CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương ! Nhược ly ỷ ngữ tức đắc 
thành tựu tam chủng quyết định. Hà đẳng vi tam?

Nhứt : Định vi trí nhân sở ái.
Nhị : Định năng dĩ trí như thật đáp vấn.
Tam : Định ư nhân thiên oai đức tối thắng, vô 

hữu hư vọng.
Thị vi tam. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời đắc 
Như Lai sở thọ ký giai bất đường quyên.

BÀI THỨ MƯỜI LĂM
8- MINH LY THAM DỤC CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương ! Nhược ly tham dục tức đắc 
thành tựu ngũ chủng tự tại. Hà đẳng vi ngũ ?

Nhứt : Tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố.
Nhị : Tài vật tự tại, nhứt thiết oán tặc bất 

đoạt cố.
Tam : Phước đức tự tại, tùy tâm sở dục vật giai 

bị cố.
Tứ : Vương vị tự tại, trân kỳ diệu vật giai 

phụng hiến cố.
Ngũ : Sở hoạch chi vật, quá bổn sở cầu, bá bội 

thù thắng. Do ư tích thời, bất xan tật cố.
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Thị vi ngũ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, tam 
giới đặc tôn, giai cộng kính dưỡngử

BÀI THỨ MƯỜI SÁU
9- MINH LY SÂN NHUÊ CÔNG ĐỨC

Phục thứ Long vương ! Nhược ly sân nhuế tức đắc 
bát chủng hỷ duyệt tâm pháp. Hà đẳng vi bát ?

Nhứt : Vô tổn não tâm.
Nhị : Vô sân nhuế tâm.
Tam : Vô tranh tụng tâm.
Tứ : Nhu hòa chất trực tâm.
Ngũ : Đắc Thánh giả từ tâm.
Lục : Thường tác lợi ích an chúng sanh tâm.
Thất : Thân tướng đoan nghiêm chúng cộng 

tôn kính.
Bát : Dĩ hòa nhẫn cố, tốc sanh Phạm thế.

Thị vi bát. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc 
Phật vô ngại tâm, quán giả vô yểm.

BÀI THỨ MƯỜI BẢY
10- MINH LY TÀ KIẾN CÒNG ĐỨC

Phục thứ Long vương ! Nhược ly tà kiến, tức đắc 
thành tựu thập công đức pháp. Hà đẳng vi thập ?
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Nhứt : Đắc chơn thiện ý lạc, chơn thiện đẳng lữ.
Nhị : Thâm tín nhân quả, ninh quyên thân 

mạng, chung bất tác ác.
Tam : Duy quy y Phật, phi dư thiên đẳng.
Tứ : Trực tâm chánh kiến, vĩnh ly nhứt thiết 

kiết hung nghi võng.
Ngũ : Thường sanh nhân thiên bất cánh ác đạo.
Lục : Vô lượng phước tuệ, chuyến chuyến 

tăng thắng.
Thất : Vĩnh ly tà đạo, hành ư Thánh đạo.
Bát : Bất khởi thân kiến, xả chr' ác nghiệp.
Cửu : Trụ vô ngại kiến.
Thập : Bất đọa chư nạn.

Thị vi thập. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, tốc 
chứng nhứt thiết Phật Pháp, thành tựu tự tại Thần 
thông.

BÀI THỨ MƯỜI TÁM
IV- MINH THẬP THIỆN NGHIỆP THANG h ạ n h .

1- MINH LỤC ĐỘ

a) Quảng Minh Bố Thí Độ

Nhĩ thời Thế Tôn! Phục cáo Long vương ngôn: 
Nhược hữu Bồ Tát ỳ thử Thiện nghiệp, ư tu đạo thời, 
năng ly sát hại nhi hành bố thí cố. Thường phú tài 
bảo, vô năng xâm đoạt, trường thọ vô yểu, bất vi nhứt
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thiết oán tặc tổn hại. Ly bất dữ thủ nhi hành thí cố, 
thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, tối thắng vô tỷ, 
tấ t năng bị tập chư Phật pháp tạng. Ly phi phạm 
hạnh nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng 
xâm doạt, kỳ gia trinh thuận, mẫu cập thê tử, vô hũli 
năng dĩ dục tâm thị giả... Ly hư cuống ngữ nhi hành 
thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, ly chúng 
hủy báng, nhiếp trì Chánh pháp, như kỳ thệ nguyện, 
sở tác tấ t quả. Ly ly gián ngữ nhi hành thí cố, thường 
phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, quyến thuộc hòa mục, 
đồng nhứt chí lạc, hằng vô quai tránh.

BÀI THỨ MƯỜI CHÍN
QUẢNG MINH BỐ THÍ ĐỘ (TỤC TIỀN)

Ly thô ác ngữ nhi hành thí cố, thường phú tài 
bảo, vô năng xâm đoạt, nhứt thiết chúng bội hoan hỷ 
quy y, ngôn giai tín thọ, vô vi cự giả. Ly vô nghĩa ngữ 
nhi hành thí cố, thường phú tài bảo vồ năng xâm 
đoạt, ngôn bất hư thiết, nhân giai kỉnh thọ, năng 
thiện phương tiện, đoạn chư nghi hoặc. Ly tham cầu 
tâm nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm 
đoạt, nhứt thiết sở hữu, tấ t dĩ huệ xả, tín giải kiên cố, 
cụ đại oai lực. Ly phẫn nộ tâm nhi hành thí cố, thường 
phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, tốc tự thành tựu vô 
ngại tâm trí, chư căn nghiêm hảo kiến giai kỉnh ái. Ly 
tà dảo tâm nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô 
năng xâm đoạt, hằng sanh chánh kiến, kính tín chi
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gia, kiến Phật, văn Pháp, cúng dường chúng Tăng, 
thường bất vong thất Đại Bồ-đề tâm.

Thị vi Đại sĩ tu Bồ Tát đạo thời, hành Thập 
Thiện nghiệp, dĩ thí trang nghiêm sở hoạch đại lợi.

BÀI THỨ HAI MƯƠI
b) Lược Minh Dư Ngũ Độ

Như thị Long vương ! Cử yếu ngôn chi, hành 
Thập thiện đạo, dĩ Giới trang nghiêm cố, năng sanh 
nhứt thiết Phật pháp nghĩa lợi, mãn túc đại nguyện. 
Nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm, cụ 
chúng tướng hảo. Tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá 
ma oán, nhập Phật pháp tạng. Định trang nghiêm cố, 
năng sanh niệm, tuệ, tàm, quý, khinh an. Tuệ trang 
nghiêm cố, năng đoạn nhứt thiết phân biệt vọng kiến.

BÀI THỨ HAI MƯƠI MỐT
2- MINH CHÚNG HẠNH

Từ trang nghiêm cố, ư chư chúng sanh bất khởi 
não hại. Bi trang nghiêm cố, mẫn chư chúng sanh 
thường bất yếm xả. Hỷ trang nghiêm cố, kiến tu thiện 
giả tâm vô hiềm tật. Xả trang nghiêm cố, ư thuận vi 
cảnh vô ái nhuế tâm. Tứ nhiếp trang nghiêm cố, 
thường cần hóa nhứt thiết chúng sanh.



KINH THẬP T H Ệ N 123

BÀI THỨ HAI MƯƠI HAI
Niệm xứ trang nghiêm cố, thiện năng tu tập Tứ 

Niệm Xứ quán. Chánh cần trang nghiêm cố, tấ t năng 
đoạn trừ nhứt thiết bất thiện pháp, thành nhứt thiết 
thiện pháp. Thần túc trang nghiêm cố, hằng linh thân 
tâm khinh an khoái lạc. Ngũ căn trang nghiêm cố, 
thâm tín kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê 
vọng, tịch nhiên điều thuận đoạn chư phiền não. Lực 
trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả. 
Giác chi trang nghiêm cố, thường thiện giác ngộ nhứt 
thiết chư pháp. Chánh đạo trang nghiêm cố, đắc 
chánh trí tuệ, thường hiện tại tiền. Chỉ trang nghiêm 
cố, tấ t năng địch trừ nhứt thiết kiết sử. Quán trang 
nghiêm cố, năng như thật tri chư pháp tự tánh. 
Phương tiện trang nghiêm cố, tốc đắc thành mãn vi vô 
vi lạc.

3- QUẢNG KẾT
Long vương đương tri ! Thử Thập Thiện Nghiệp, 

nãi chí năng linh Thập lực Tứ vô úy, Thập bát bất 
cộng nhứt thiết Phật pháp, giai đắc viên mãn. Thị cố 
nhữ đẳng ưng cần tu học.

BÀI THỨ HAI MƯƠI BA
V- MINH THẬP THIỆN NGHIỆP THÙ THANG

Long vương ! Thí như nhứt thiết thành ấp tụ lạc 
giai y đại địa nhi đắc an trụ, nhứt thiết dược thảo hủy
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mộc tùng lâm, diệc y địa nhi đắc sanh trưởng. Thử 
Thập Thiện Đạo, diệc phục như thị. Nhứt thiết nhân 
thiên y chi nhi lập, nhứt thiết Thanh Văn, Độc Giác 
Bồ-đề, chư Bồ Tát hạnh, nhứt thiết Phật pháp, hàm 
cộng y thử Thập Thiện đại địa nhi đắc thành tựu.

C) LƯU THÔNG PHẦN

Phật thuyết thử Kinh dĩ, Ta-kiệt-la Long vương 
cập chư đại chúng nhứt thiết thế gian, thiên, nhân, 
A-tu-la đẳng, giai đại hoan hỷ tín thọ phụng hành.



KINH
TỨ THẬP NHI CHƯƠNG

(GIẢI THÍCH)





Bức THƯ

THAY LỜI TựA

Đạo Phật được truyền bá sang Việt Nam có lẽ trước cả 
ở Trung Quốc, vì tiện đường giao thông với Thiên Trúc. 
Đển đời nhà Lý, Phật giáo tuy không gọi là quốc giáo, 
nhưng thật sự đã chiếm một vị trí độc tôn ở nước ta. 
Chùa chiền được vua, quan xây dựng từ đế đô đến các 
làng mạc xa xôi, hiện nay còn để lại nhiều đền chùa cổ 
kính, như chùa Một Cột, đền Trấn Vũ tục gọi là đền 
Quan Thảnh v.v... ở Hà Nội.

Ngày nay tuy có nhiều Tôn giảo khác củng được du 
nhập, nhưng khối Phật tử vẫn còn chiếm một tỷ lệ rất 
cao, có lẽ 6, 70 phần trăm dân số.

Vì tấm lòng tôn sùng giáo lý của Đức Phật trong tinh 
thần của người dân Việt thấm nhuần một cách sâu xa từ 
mấy mươi thế kỷ trước, nên từ triết lý, văn chương đến 
những câu nói thông thường trong dân chúng như luân 
hồi, quả báo... đều chịu ảnh hưởng của Đạo Phật.

Trước kia, ở nước ta, Hán văn được phổ biến khắp 
trong hang cùng ngỗ hẻm, nên chữ Hán đã được gọi là 
chữ "Aỉi Nam", thành ra kinh sách của Đạo Phật đều 
viêt bằng Hán tự. Ngày nay chữ Việt đã được thay thế 
chữ Hán, người biết Hán tự càng ngày càng hiếm, những
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kinh sách viết bằng chữ Hán chỉ dịch ra quốc ngữ mới 
được vài phần, còn bao nhiêu Kinh tạng quý báu chưa 
được phiên dịch, như bị chìm lần vào quá khứ, lãng 
quên. Trong khi đó có nhiều vị am tường Hán học, sôt 
sắng phiên dịch, nhưng vì tài chảnh eo hẹp, dịch xong 
rồi một bộ Kinh, không có tiền để in thành sách. Có khi 
cố gắng đem xuất bản, lại không đủ tiền thanh toán cho 
nhà in, như trường hợp Sư Hoàn Quan đã in quyển Kinh 
Thập Thiện từ năm 1965 đến năm nay (1967) vẫn còn 
thiếu nhà in bốn tigàn đồng.

Để góp sức phần nào cùng Sư Hoàn Quan trong việc 
truyền bả Phật pháp, tôi đã lãnh việc ấn tống quyển 
Kinh TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG này, mong rằng quý vị 
Phật tử bốn phương sẽ hoan hỷ phụ lực góp phần công 
đức.

Để tiếp tục ấn tống những bộ Kinh khác do Sư Hoàn 
Quan đã dịch và đang dịch hiện nay, quý Phật tử nào 
sẵn lòng, tùy khả năng nhiều ít, cúng dườìig Pháp Bảo 
ngay bây giờ, xin liên lạc với Sư Hoàn Quan tại chùa 
KHÁNH VÂN, Bình Thới - Chợ Lớn hay là cùng tôi tại 
545 đường Nguyễn Trãi, Chợ Lớn, để lập thành một 
"Ban Ấn tống" những thứ kinh sách đã được phiên dịch 
ra Việt văn, hầu góp phần công đức vào việc truyền bá 
giáo lý, lợi lạc quần sanh.

Nam mô Công Đức hăm Bồ Tát Ma-ha-tảt.
Sài Gòn, ngàý 12-10-1967 

(mùng 9 tháng 9 năm Đinh Mùi) 
Bác sĩ Cao Văn Trí



LỜI NÓI ĐẦU

Tứ Thập Nhị Chương là một bộ Kinh được phiên 
dịch đầu tiên ở Trung Quốc.

Nguyên vào đời Hậu Hán (Đông Hán) niên hiệu 
Vĩnh Bình năm thứ 3 (TL. 60), một hôm, Vua Minh 
Đế nằm mộng “thấy một người mình vàng, cao một 
trượng sáu, trên đỉnh có hào quang chiếu sáng như  
mặt nhật, bay đến trước sân điện của nhà vua”. Sáng  
ra, nhà vua bèn đem điềm mộng ấy hỏi trong quần 
thần. Khi ấy, có ông Thái sư Phó Nghị tâu rằng “Thần 
nghe bên Tây Vức có vị Thánh lấy hiệu là Phật Đà, 
toàn thân một màu vàng kim sắc. Có khi Bệ hạ đã 
thấy Ngài đó chăng1?”

Nghe xong, nhà vua liền sai ông Thái Hãm và 
Vương Tuân cùng phái đoàn cả thảy 18 người qua 
nước Đại Nhục Chi thuộc về An Độ, để thỉnh Kinh 
tượng. Đi nửa đường, phái đoàn gặp hai vị Pháp sư Ca 
Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dùng bạch mã chở 
kinh điển từ Thiên Trúc qua Trung Quốc. Mãi đến 
năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Bình (TL. 67), phái
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đoàn mới về tới Lạc Dương. Bấy giờ, vua Minh Đế liền 
sắc chỉ cho xây cất chùa Bạch Mã để thờ Phật và 
Kinh, đồng thời củng cung thỉnh hai vị Pháp sư ở đó 
lo việc phiên dịch, truyền bá, và bộ Kinh “Tứ Thập 
Nhị Chương” được hai Ngài phiên dịch trước nhứt.

Tứ Thập Nhị Chương là một bộ Kinh hàm chứa 
được sự lý rất tinh diệu và phong phú.

Về sự, thì ngay trong chương đầu đã ghi được thành 
tích trước sau của Đức Thế Tôn thành đạo và nói 
pháp, nên Kinh này có thể làm những bài học quý báu 
để ghi nhớ bổn hạnh của Đức Thích Ca Từ Phụ vậy.

Về lý, thì Tứ Thập Nhị Chương bao quát tất cả giáo 
nghĩa Đại thừa và Tiểu thừa. Ngay nơi đó, người đọc, 
có thể biết được pháp yếu của Phật pháp, không cần 
tìm tòi đâu nữa. Để chứng minh điều đó, chúng ta hãy 
tìm ý chỉ của mỗi chương như sau:

1) Trong 42 chương, ba chương đầu là lời dạy chung 
về Hạnh Quả cho cả Tam thừa, ƯÌ họ đều lấy liễu 
thoát sanh tử làm căn bản (Tam thừa tức là Thinh 
Văn, Duyên Giác và Bồ Tát). Chỗ thông nhau của họ 
đều lấy sự xuất gia làm NHÂN, liều thoát sanh tử làm 
QƯÁ. Đó là Cộng Giáo Hạnh Quả của Tam thừa vậy.

2) Từ chương 4 đến chương 8 là thuyết minh nghĩa 
nhân quả thiện ác của thề. và xuất thế. Đây là nghĩa 
thiện ác thông cả Ngủ thừa. Y  trên hai nghĩa này, ta 
thấy tất cả pháp thể gian và xuất thế gian đều được 
thâu tóm không sót.
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3) Từ chương 9 đến chương 38 là đặc biệt thuyết 
minh về Thắng hạnh của Đại thừa bất cộng. Lục độ, 
Vạn hạnh đều được hàm chứa trong đó. Vi thế mà 
trong Kinh này, giản lược nghĩa lý Tiểu thừa, thuyết 
minh rõ về nghĩa lý Đại thừa để đem tất cả Phật pháp 
về một mối.

4) Từ chương 39 đến chương 41 là nói tổng quát về 
Giáo, Lý và Hạnh. Giáo phải tín thọ, Lý phải thông 
hiểu, Hạnh phải tu trì.

5) Chương cuối cùng là tổng kết: Phải đem Phật trí 
mà quán sát khắp tất cả các pháp thể gian và xuất thế  
gian.

Y  cứ trên những lý lẽ đã trình bày, thì dù cho sau 
này, các vị Cổ đức có phương tiện diễn nói bao nhiêu 
nghĩa lý trong ba tạng mười hai bộ Kinh chăng nữa, 
củng không thể vượt ra ngoài bộ Kinh Tứ Thập Nhị 
Chươiĩg này được.

Ay là chỗ tinh diệu, phong phú của Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

Đời Hậu Hán Ngài CA DIẾP MA ĐANG 
và TRÚC PHÁP LAN đồng dịch

A - PHẦN TỔNG KHỞI

Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn khởi niệm  
suy nghĩ “Rời bỏ tham dục được sự tịch tịnh thật 
là hơn hết”. Rồi Ngài an trụ đại Thiền định, hàng 
phục các ma đạo. Sau đó, Ngài đến vườn Lộc 
Uyển, chuyển pháp luân Tứ Đế độ năm anh em  
ông Kiều Trần Như, đều chứng được đạo quả. Lại 
có thầy Tỳ-kheo nào trình bày các sự nghỉ ngờ của 
mình cầu Phật giải quyết, thì Đức Thế Tôn dạy vẽ 
rõ ràng, ai nấy đều được khai ngộ, chắp tay cung 
kính mà vâng lời Phật dạy.

GIẢNG NGHĨA

Thế Tôn : Tiếng Phạm gọi là Bạc Già Phạm 
= Bhagavat), cũng gọi là Lộ Ca Na Tha 

(ỉề-ỉẳí =Lokannatha), cũng gọi là Bà Già Bà 
(Ặ  'Ịỉư = Bhagavat). Ây là danh xưng của Phật 
(Thế : Hữu tình thế gian). Vì Phật đầy đủ phước đức 
trí huệ, nên đều được mọi người tôn kính. Chữ Thê 
Tôn là thông danh của tấ t cả các Đức Phật chứ không
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riêng chỉ một vị Phật nào, nhưng vì thê giới Ta-bà 
do Đức Thích Ca làm giáo chủ, nên chữ Thế Tôn ở 
đây chính là chỉ cho Đức Thích Ca vậy.

Đại dịnh: Tức là Phật định, đấy là một đức trong 
ba đức của Phật. Ba đức của Phật: Đại định, Đại trí 
và Đại bi. Tâm Phật vắng lặng sáng suốt gọi là Đại 
định. Dùng tâm vắng lặng sáng suốt chiếu soi tấ t cả 
pháp giới ấy là Đại trí, vì chiếu tấ t cả pháp giới nên 
đối với chúng sanh đau khổ sanh lòng cứu giúp ấy là 
Đại bi. Ba đức còn gọi là Trí đức, Đoạn đức và Ân 
đức. Dùng Đại định đoạn tấ t cả vọng hoặc ấy là Đoạn 
đức, Đại trí tức là Trí đức, Đại bi tức là Ân đức. Trí 
đức và Đoạn đức thuộc về tự lợi, còn Ân đức thuộc về 
lợi tha.

Tứ đế : Cũng gọi là Tứ Chơn đế hay Tứ Thánh đế 
(chữ “Thánh” nghĩa là thấy được chơn lý). Chữ “đế” 
có nghĩa chắc thật, Tứ đế là bổn điều chắc thật 
không ai chối cãi được. Bốn đế lý ấy là:

1) Khổ đế:
Khổ có nghĩa là đau đớn. Theo trong Đại Luận thì: 

Vô lượng chúng sanh có bốn điều khổ về thân là 
sanh, lão, bịnh, tử; ba điều khổ về tâm là tham, sân, 
si. Ba món trên là cái nhân đời sau phải chịu khổ địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nói một cách tSng quát 
thi khổ có tam khố và bát khổ, đều là cái khí. sanh tử 
trong tam giới. Xét cho kỹ thì sanh tử thật là khổ, 
nên gọi là Khố đế.
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2) Tập đế:
Tập có nghĩa là nhóm góp, huân tập. Nếu tâm  

tương ưng với kiết nghiệp (Kiết nghiệp: Kiết tức là 
hoặc, do hoặc mà khởi ra các việc làm thiện ác gọi đó 
là nghiệp) thì vị lai quyết định bì huân tập nhóm góp 
khố sanh tử, nên gọi là tập. Xét kỹ thì tấ t cả hoặc 
nghiệp phiền não đã gây tạo chắc chắn nó sẽ đưa đến 
cái khố sanh tử trong tam giới, nên gọi là Tập đế.

3) Diệt đế:
Diệt tức là Tịch diệt hay là Niết-bàn. Kiết nghiệp 

đã hết không còn khổ lụy sanh tử nữa, nên gọi là 
Diệt. Vì các kiết sử phiền não diệt, nên những nghiệp 
trong tam giới cũng diệt, nếu các nghiệp phiền não 
trong tam giới đã diệt thì liền được Diệt đê Hữu dư 
Niết-bànế Khi xả báo thân này, cái khố quả đời sau 
không còn tương tục nữa, bấy giờ gọi là nhập Vô dư 
Niết-bàn. Xét cho kỹ thì Niết-bàn thậ t là vắng lặng, 
nên gọi là Diệt đế.

4) Đạo đế :
Đạo có nghĩa là “Năng thông”. Chánh đạo và trợ 

đạo giúp nhau có thể đi đến cảnh giới Niết-bàn. Xét 
kỹ thì Chánh đạo và trợ đạo nương nhau chắc chắn 
có thể đưa chúng sanh suốt đến cảnh giới Niết-bàn 
không hư dối, nên gọi là Đạo đế.

Chánh đạo : Là thật quán 37 phẩm trợ đạo và 
Tam giải thoát môn (Tam giải thoát môn chính là 
“Tam Tam muội hay Tam Tam ma địa”: 1) Không
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tam muội. 2) Vô tướng tam muội. 3) Vô nguyện tam 
muội) duyên nơi Lý huệ. (Lý: Đạo lý sở quán, Huệ: 
Trí huệ năng quán) vận hành gọi là Chánh đạo.

TrỢ đạo : Là thấu suốt được mỗi mỗi pháp đối trị 
và các thiền định trong khi quán gọi là Trợ đạo.

ĐẠI Ý
Đoạn này là phần duyên khởi, nói: Đức Thế 

Tôn sau khi thành đạo, Ngài liền nhập Đại định, 
độ năm vị Tỳ-kheo và giải quyết các điều nghi ngờ 
cho họ.

GIẢI THÍCH
Thông thường Kinh Phật chia làm 3 phần chính:

1) Tự phần, 2) Chánh tôn phần, 3) Lưu thông phần. 
Phần tổng khởi này chính là phần tự.

SAU KHI THÀNH ĐẠO

Rời bỏ tham dục (ly dục) tức nhiên không còn tham 
muốn một điều gì, dầu cho điều tham muốn đó hết 
sức nhỏ nhiệm. Khi còn ở quả vị Bồ Tát công hạnh 
chưa viên mãn; vẫn chưa khỏi có sự mong cầu ước 
muốn, đã có sự mong cầu ước muốn thì tâm có 
khuynh hướng, mà tâm có khuynh hướng thì phải bị 
dao động, đến khi thành Phật rồi thì tâm lượng viên 
mãn, lòng mong muốn không còn nữa. ơ  đây, cái tinh 
thần giới vắng lặng an ôn đến chỗ cùng cực, là nghĩa
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viên tịch Niết-bàn, nhưng nó là “Đại viên tịch”, là 
“Đại cứu cánh” nên gọi là Tối thắng.

Thiền : Nói đủ là Thiền-na (Dhyàna) có nghĩa là 
tịnh lự, tức là vắng lặng tư duy. Hai chữ “Tịnh lự” 
đây đồng nghĩa với hai chữ “Định huệ”. Tịnh tức là 
Định; lự tức là Huệ. Định và Huệ tương ưng nên tâm 
được vắng lặng sáng suốt và phát ra năng lực mạnh 
mẽ: Thần thông, biện tài không có thứ nào là không 
đầy đủ, nên có thể hàng phục hết thảy các ma đạo.

ở  đây nói “m a” là y theo nghĩa “sát hạ i” vì nó 
hay làm hại những kẻ tu hành. Nói một cách tổng 
quát: Những cái gì quỷ quái có thể làm hại đạo đức 
của người chơn chánh tu hành đều gọi là ma cả. Theo 
trong Kinh Phật thì gọi những gì làm hư hoại Định 
Huệ là ma, như : Thất tình, lục dục và các bạn ác 
v.v...

Khi Đức Phật thành đạo, tâm Ngài vắng lặng 
chiếu soi, bao nhiêu ma sự ngăn ngại đạo đức đều 
không còn hiện trong tâm cảnh nữa, nên gọi là hàng 
phục các ma đạo.

Ở chánh văn: Từ “Thế Tôn... đến..ử hàng phục các 
ma đạo” là trình bày cái chơn tướng tinh thần giới 
về nội tâm của Đức Phật.

THUYẾT PHÁP ĐỘ SANH 
Buổi thuyết pháp đầu tiên tại Lộc Dã Uyển: Ớ 

trong nước Ba La Nại thuộc xứ An Độ, Đức Phật nói 
pháp Tứ đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo gọi là “Sơ chuyến
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pháp luân”. Chữ “luân” có nghĩa là chuyến vận. 
Những lời thuyết pháp của Đức Phật đều đem Thắng 
nghĩa Tứ đê do tự tâm chứng ngộ mà chuyển vận vào 
trong tâm thức của tấ t cả chúng sanh và khiến người 
nghe rồi, lại chuyển vận vào tâm thức của người chưa 
nghe; cứ thế, như bánh xe chuyến vận không ngừng, 
nên gọi là “Chuyển pháp luân”.

Theo trong các Kinh chép thì: Khi mới thành đạo 
hoặc bảy ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 49 ngày, Đức Phật 
trụ trong thiền định sâu nhiệm là thời kỳ thọ dụng 
pháp lạc Vô thượng Chánh Biến Giác, tức là đoạn 
này nói: “Rời bỏ tham dục... an trụ Đại thiền định 
v.v...”. Mười phương chư Phật và Bồ Tát đồng ở trong 
diệu định này mà thọ pháp lạc, nhóm đại pháp hội 
để nói các kinh điển thậm thâm gọi là “Đạo tràng 
tịch diệt”. Nhưng phàm phu không hề hay biết, vì 
Đức Phật chỉ nhập Đại thiền định mà thôi. Xét ra, 
Kinh giáo Đại thừa, như “Hoa Nghiêm, Đại Tỳ Lô 
v.v...” đều nói ở trong định này. Còn tại Lộc Dã 
Uyển, Đức Phật nói pháp Tứ đế là bốn bộ A Hàm
v.v... Khi thuyết pháp, Đức Phật vì các vị Tỳ-kheo 
giải quyết những điều nghi ngờ khiến cho họ mỗi mỗi 
đều được khai ngộ. Đấy là thời thuyết pháp các bộ 
Phương Đẳng Đại thừa, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết 
Bàn v.v... ấy là một đời thuyết pháp của Đức Phật 
vậy.
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Trong đoạn văn này: Từ câu “Khởi niệm suy 
nghĩ... hàng phục các ma đạo”, là nói về Quả tự lợi 
được đầy đủ, từ “ớ  Lộc Dã Uyển...” là nói Quả lợi 
tha đầy đủ, thế là tự lợi và lợi tha đều viên mãn vậy.

Đoạn văn này còn nói đến sự thành tựu ba đức và 
viên mãn bốn thân của Phật:

Ba đức : Rời bỏ tham dục được sự tịch tịnh là 
“Đoạn đức”; an trụ Đại thiền định là “Trí đức”; nói 
pháp độ sanh là “Ân đức”.

Bốn thân : RỜI bỏ tham dục được sự tịch tịnh là 
“Pháp thân”; an trụ Đại thiền định là “Tự thọ dụng 
thân”; nói pháp độ sanh là “Tha thọ dụng và ú n g  
hóa th ân ”.

*
* *
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DỊCH NGHĨA 

BẾ PHẦN CHÁNH THUYẾT

I- HẠNH QUẢ CỦA TAM THỪA CỘNG GIÁO 
1- CHỨNG QUẢ XUẤT THẾ

CHƯƠNG I

Phật dạy : Những người từ giã cha mẹ đỉ xuất 
gia, nhận biết tự tâm rõ suốt bản tánh, ngộ pháp 
Vô vỉ, gọi là bậc Sa-môn, thường giữ gìn 250 giới, 
sống đời thanh tịnh, tu hành bốn món Chơn đạo, 
thành bậc A-la-hán. A-la-hán là những vị có thể 
phỉ hành biến hóa, mạng sống lâu dài, an trụ ở đời 
động cả tròi đất. Kế là A-na-hàm, những vị A-na-
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hàm, khi mạng chung Linh thần sẽ sanh lên cõi 
tròi thứ 19 thì chứng được quả A-la-hán. Kế đó là 
Tư-đà-hàm, những vị Tư-đà-hàm này còn một phen 
sanh lên cõi trời và một phen sanh xuống cõi 
người thì chứng được quả A-la-hán. Kế đó nữa là 
Tu-đà-hoàn, những vị Tu-đà-hoàn còn phải bảy lần 
sanh và bảy lần tử mới chứng được quả A-la-hán. 
Những vị này đoạn ái dục như đoạn tứ chi không 
còn dùng nữa được.

GIẢNG NGHĨA
Xuất gia : Đi tu, có 3 nghĩa: Xuất tl ế tục gia, Xuất 

phiền não gia và Xuất tam giới gia.
Sa-môn : Chỉ cho những người xuất gia. Bên Ấn 

Độ, danh từ này không phải riêng chỉ cho Phật giáo 
đồ mà chỉ chung cho tấ t cả bậc tu hành bất luận ở 
đạo nào.

Tu bốn món Chơn đạo : Tức quán Tứ Đế hay quán 
Tứ Niệm Xứ.

Linh thần  : Thần thức linh diệu, chủ trị thể xác 
con người, chính là Đệ bát thức.

Pháp Vô vi : Pháp không tạo tác, không bị sự chi 
phối của bôn tướng: sanh, trụ, dị, diệt gọi là Vô vi. Vô 
vi cũng chính là tên khác của chơn lý. Pháp Vô vi 
gồm có sáu thứ:

1) Hư không Vô ui : Pháp tánh xưa nay xa lìa các 
chướng, vắng lặng như hư không.
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2) Trạch diệt Vô vi : Trạch diệt Vô vi còn gọi là Số 
diệt Vô vi (Sô tức là pháp số, vì pháp hữu vi số lượng 
rấ t nhiều, nên dùng chữ số để chỉ chung, nó đồng 
nghĩa với chữ trạch). Dùng sức trí huệ để giản trạch 
lý của sự vật. Vì nhờ sức trí huệ giản trạch mà dứt 
được phiền não, hiển' bày được Diệt đế gọi đó là 
Trạch diệt. Thật thể của Diệt đế chính là Niết-bàn. 
Trong cái thế của Niết-bàn không có các tướng hữu
vi, nên đối với hữu vi gọi nó là Vô vi.

3) Phi trạch diệt Vô vi : Phi trạch diệt Vô vi cũng 
gọi là Phi số diệt Vô vi. Vì thậ t thế của Diệt đế (Pháp 
tánh) xưa nay vắng bặt các chướng xa hẳn phiền não 
không phải nhờ đến sức của trí huệ giản trạch mà 
được, nên gọi là Phi trạch diệt.

4) Bât động Vô vi : Khi sanh lên cõi Tứ thiền, 
Pháp tánh xa lìa khổ thọ và lạc thọ, vì xa được sự thô 
động của hai thọ, nên gọi là Bất động.

5) Tưởng thọ diệt Vô vi : Khi vào Thánh vị, thì 
Diệt tận  định thuộc về cõi Phi phi tưởng đã diệt được 
tâm tưởng của sáu Thức và hai món thọ mà được hiến 
bày, nên gọi là Tưởng thọ diệt.

6) Chơn như Vô vi : Vì Pháp tánh xưa nay chơn 
thậ t thường NHƯ nên gọi là Chơn như.

Trong năm món Vô vi trước, chỉ là từ Pháp tánh 
hiển thị sự sai biệt giả lập. Năm món trước là nói 
đến giả danh về phần tướng của Pháp tánh, còn một
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món sau là nói đến giả danh về phần thể của Pháp 
tánh.

ĐẠI Ý
Đoạn này nói: Người xuất gia làm Sa-môn giữ 

giới thanh tịnh và tu theo bốn món Chơn đạo, tùy 
chỗ dụng công cao thấp mà chứng được một trong 
bốn quả xuất thế.

GIẢI THÍCH
Kinh này, trước tiên là nói về Tam thừa Cộng giáo. 

Chữ “CỘNG” đây có nghĩa là “THÔNG”. Theo Thiên 
Thai tôn thì CỘNG GIÁO chính là Thông giáo trong 
Tứ giáo (Tạng, Thông, Biệt, Viên). Tam thừa là 
Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Điều nên biết là 
trong Bồ Tát thừa bao giờ cũng gồm có nghĩa lý của 
hai thừa kia, còn hai thừa kia không thể bao quát 
được nghĩa lý của Bồ Tát thừa.

Về Cộng giáo, người ta còn nhận thấy cái Hạnh để 
tu cái Quả để chứng, nên gọi là “Hạnh Quả của Tam 
thừa Cộng giáo” .

Trong đây, Sa-môn chính là chỉ những vị xuất gia 
tu hành theo Phật giáo. Những vị này siêng năng tu 
giới, định, huệ và cố gắng dứt các phiền não: tham, 
sân, si, nên Sa-rriôn cũng dịch là c ần  Tức. Nếu như 
tham, sân, si phiền não dứt hết rồi thì đã đ iợc thoát 
khỏi sanh tử. Nhưng ở đây, cần phải tu giới, định,
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huệ; mà muốn tu Giới, Định, Huệ thì trước tiên phải 
từ thân xuất gia. “Từ th ân ” có hai ý nghĩa:

1) Vâng theo lời cha mẹ, hoặc được cha mẹ cho 
phép.

2) Từ bỏ thân thuộc để đoạn các sự triền phược. 
Chữ “gia” là chỉ cả gia tộc và tài sản, xuất gia chính 
là từ biệt gia tộc xả bỏ tài sản.

Nhưng cao hơn một từng nữa, hai chữ “xuất gia” 
còn có nghĩa “ra khỏi nhà Tam giới”. Chúng sanh từ 
hồi nào đến giờ lưu chuyển trong các thú, nhận Tam 
giới là nhà nên thường thọ các nghiệp báo hữu lậu. 
Trong Kinh Pháp Hoa, ví ba cõi như lao ngục hay 
như nhà lửa, cần phải ra khỏi, nên thâm  nghĩa của 
hai chữ “xuất gia” chính phải ra khỏi Tam giới mới 
là cứu cánh. Vì lẽ đó nên muốn được quả Sa-môn cần 
phải tập hạnh xuất gia, muốn tập hạnh xuất gia thì 
phải “Thức tâm, Đạt bổn và Hiểu rõ Pháp Vô vi”. 
Nếu như không thề “Thức tâm, Đạt bổn” thì dù có 
xuất gia cũng không thể gọi là “Sa-môn” được.

Thức tâm là nhận biết nguồn tâm của mình, đạt 
bốn là hiểu rõ cái lẽ nhiệm mầu của Phật. Ớ đây nói 
“Thức tâm, Đạt bổn” chính ở chỗ khác gọi là “Minh 
tâm Kiến tánh” vậy. Tâm là vua của muôn pháp, 
chúng sanh bị sanh tử luân hồi đều do tâm tạo ra, 
nên tâm hay biến hóa tấ t cả, tạo tác tấ t cả, lãnh thọ 
tấ t cả. Nếu như tâm bất giác thì tâm không thể làm 
chủ được mà phải tùy nghiệp lưu chuyến nên nhứt
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định phải “Thức tâm Đạt bổn” mới có thề chuyến tấ t 
cả nghiệp và tự làm chủ lấy.

Tất cả các pháp thê gian và xuất thê gian đều do 
nhân duyên sanh ra và các nhân duyên đó đều do 
tâm  hoạt động tạo tác mà thành. Vì tâm hàm chứa 
muôn pháp mà muôn pháp lại làm duyên tăng 
thượng cho tâm; nên “Thức tâm ” chính là biết rõ 
“Tam giới Duy tâm, muôn Pháp Duy thức”. Vì lẽ đó 
mà người tu Phật cần phải biết được tự tâm. Còn 
“Đạt bổn” cũng chính là hiểu suốt cái “Bản lai diện 
mục”. Bản lai diện mục tức là cái tướng chơn thật 
của muôn sự muôn vật xưa nay bình đẳng. Ớ đây 
người ta  thường nói là Thật tướng của các pháp.

Các pháp đều từ nhân duyên mà sanh, không có 
th ậ t thể. Chẳng khác nào một đoàn thể, sự hoạt động 
của đoàn thể ấy đều không có một tự thể, nên thể 
tánh của nó chỉ là không. Các pháp cũng thế, tánh 
của nó là không. Cái Tánh KHÔNG đó chính là Thật 
tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp xưa nay 
là như thế. Nếu ai có thể đạt đến chỗ ấy, gọi là “Đạt 
bổn”.

Tóm lại “Thức tâm ” tức là hiểu được cái nghĩa 
duyên sanh Tục đế, còn Đạt bổn là hiểu được cái 
nghĩa Tánh không Chơn đế. Chẳng những Bồ Tát 
phải ngộ được nghĩa này mà ngay nơi hàng Nhị thừa 
cũng phải thấu suốt.
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Vô vi pháp là Pháp không tạo tác, gồm có hai 
nghĩa:

1) Tất cả Nhân duyên sanh pháp, Tánh nó vốn 
không, cái tánh không này, nó không sanh không 
diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt, 
xa lìa sự tạo tác. Ấy là nghĩa của Vô vi pháp (Niết- 
bàn).

2) Vì Thức tánh không, nên tấ t cả phiền não sanh 
tử đều có thể giải thoát. Nhưng muốn được giải thoát, 
phải y cứ trên  trí huệ sanh ra do “Thức tâm  Đạt 
bổn” dể diệt trừ phiền não. Vì phiền não diệt, nên 
nghiệp diệt, nghiệp diệt tức nhiên giải thoát sanh tử 
và được thường an trụ Niết-bàn, là Vô vi pháp. Đây 
là nghĩa của Quả Vô vi pháp chứng được. Nếu ai 
thông đạt được các nghĩa trên, gọi là bậc Sa-môn, còn 
như ai do công tu hành là được quả thù thắng, thì gọi 
là Sa-môn quả. Vì lẽ đó mà bốn quả Thanh Văn cũng 
gọi là bốn quả Sa-môn vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

2) TU HẠNH XUẤT GIA

CHƯƠNG n
Phật dạy rằng : Những bậc xuất gia làm Sa- 

môn, dứt bỏ ái dục, nhận biết nguồn tâm của 
mình, hiểu rõ lý mầu của Phật, ngộ Pháp Vô vi, 
trong không sở dắc, ngoài không sở câu; tâm 
không ràng buộc nơi Đạo, cũng chăng còn kiêt 
nghiệp, dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng phải 
do tu, cũng chẳng phải chứng được; chẳng cần 
trải qua các vị mà tự nó cao tột, gọi đó là Đạo.

CHƯƠNG III
Phật dạy rằng : Cạo bỏ râu tóc làm bậc Sa- 

môn, là người thọ lãnh Đạo pháp, phải xa bỏ của 
cải ở đời, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, 
dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại. 
Phải biết rằng: Những điều khiến cho người tu 
ngu tệ là ái và dục.
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GIẢNG NGHĨA
Nguôn tâm  : Tâm là căn nguyên của muôn pháp, 

gọi là nguôn tâm. Trong Luận Bồ Đề Tâm nói rằng: 
Nêu vọng tâm nổi dậy, phải biết mà chớ theo vọng’ 
khi vọng dứt rồi, thì nguồn tâm vắng lặng, muôn đức 
đầy đủ, diệu dụng vô cùng.

Sở đắc : Những điều do mình chứng được nhờ sự 
nghiên cứu và tu tập.

Sở cầu : Những điều mong cầu của mình như người 
tu hành mong được các pháp Thần thông diệu dụng.

Kiết nghiệp : Kiết là phiền não, Nghiệp là động lực 
thúc đẩy. Kiêt nghiệp tức là nghiệp phiền não. Chúng 
sanh có sanh tử luân hôi đều do sư thúc đẩy (nghiệp) 
của phiền não gây ra.

ĐẠI Ý

Bài này nói về Hạnh xuất gia: Chương thứ hai 
là nói phải như thế nào mới được gọi là Đạo. 
Chương thứ ba là nói: người xuất gia cần phải 
đoạn ái và dụcỗ

GIẢI THÍCH

Trong ba chương đầu đều nói về việc xuất gia 
nhưng chương I chuyên nói về Quả xuất gia, còn 2 
chương này thì chỉ nói về Hạnh xuât gia.

Trong câu: Dứt bỏ ái dục”, Dục ở đây chính là 
một trong 51 món Tâm sở, tức là món Tâm sở thứ



KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 151

nhứt trong năm món Biệt cảnh. Hiện nay theo Tâm 
lý học, Tâm sở hữu pháp, người ta thường gọi là tác 
dụng của tâm. Trong Phật pháp thường chia tác dụng 
của tâm ra làm 51 thứ. Gọi là 51 món Tâm sở.

“Dục” có nghĩa là mong muốn. Tâm sở DỤC vốn 
thông cả ba tánh là thiện, ác và vô ký, như phát tâm 
Bồ-đề muốn liễu thoát sanh tử và muốn dứt ác làm 
lành, ấy là thiện tánh; do lòng tham lam muốn giết 
người lấy của v.v... ấy là ác tánh; còn như tùy nghiệp 
thọ báo, nhậm vận phát sanh, ấy là vô ký tánh. 
Trong đây nói đoạn dục chính là chỉ đoạn ác dục và 
vô ký dục mà thôi.

Dục có 5 thứ, vì Dục giới có 5 thứ cảnh trần, nên 
chúng sanh có 5 thứ dục, như: Mắt thì muôn nhìn sắc 
đẹp, Tai thì muốn nghe tiếng hay, Mũi thì muốn ngửi 
mùi thơm, Lưỡi thì muốn nếm vị lạ, Thân thì muốn 
sự xúc chạm. Các món ái dục này bình thường nó là 
vô ký, nhưng kèm theo sự yêu, ghét, tà kiến mà 
thành ra dục bất thiện.

Ngay nơi mỗi người cũng có 5 thứ dục:

1) Tài sản. 4) Ăn uống.
2) Sắc đẹp. 5) Ngủ nghỉ.
3) Danh dự.

Năm món này người ta gọi là: Tài, sắc, danh, thực, 
thùy.
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Hai món ngũ dục trên là chỉ những thứ dục bất 
thiện, vô ký của chúng sanh trong Dục giới, các dục 
này không trừ, chẳng những không thể tu thiền định 
được, mà còn luôn luôn bị tù hãm trong Dục giới. 
Theo lời Đức Phật, thì Dục giới do những thứ dục này 
mà đặt tên.

Người được ra khỏi Dục giới sanh lên sắc giới và 
Vô sắc giới đều nhờ thiền định mà thành tựu. Nhưng 
chúng sanh muốn ra khỏi Dục giới nếu không đoạn 
dục thì không bao giờ được. Vì thế mà đây nói “đoạn 
dục”. Khử ái tức là trừ khử lòng ái trước. Lòng ái 
trước này bao quát cả nghiệp quả trong Tam giới. Từ 
Sắc giới trở lên, các dục ngũ trần  tuy đã đoạn, nhưng 
đối với cảnh giới thiền định vẫn còn ái trước, nên 
tâm thiền định này tức thời hòa hợp với tham si, 
không thể thoát khỏi được phiền não. Như đã được 
Sơ thiền mà sanh lòng ái trước thì liền sanh lên cõi 
Sơ thiền thiên. Như thế, suy rộng ra thẳng đến các 
cõi: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ 
và Phi phi tưởng xứ cũng đều như thế cả. Ái là phiền 
não thông cả Tam giới, nên muốn ra khỏ' Tam giới 
cần phải “khử á i”. Tóm lại, dục thì chi hạn cuộc 
trong Dục giới, còn “á i” thì cả Tam giới đều có. 
“Dục” là một trong năm món Tâm sở biệt cảnh, còn 
“á i” là tham Tâm sở trong căn bản phiền não.

Trong bốn Quả Sa-môn, hai quả đầu vẫn chưa đoạn 
dục, đến quả thứ ba mới đoạn được dục, nên gọi là 
quả vị Ly dục.
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Về Đại thừa bất cộng giáo là lấy Từ bi làm gốc. 
Nhưng Từ bi của Đại thừa cần phải do sự “Đoạn dục 
khử á i” mới được thành tựu. Bởi vì chẳng “đoạn dục 
khử á i”, thì “Từ bi” của họ cũng chỉ là do ngã ái 
phát sanh. Nếu chẳng được vô ngã thì tấ t nhiên 
không thề thành tựu được Hạnh Từ bi bình đẳng. Vì 
lẽ đó, nên việc làm của bậc Sa-môn là phải “Đoạn 
dục khử á i”.

Câu “Nhận biết nguồn tâm của mình, hiểu rõ lý 
mầu của P hật”. Chữ “nguồn tâm ” ở đây chính là chỉ 
12 món duyên khởiử Mười hai món duyên khởi là: 1) 
Vô minh, 2) Hành, 3) Thức, 4) Danh sắc 5) Lục nhập,
6) Xúc, 7) Thọ, 8) Ái, 9) Thủ, 10) Hữu, 11) Sanh, 12) 
Lão tử. Sự sanh tử lưu chuyển xoay vần không dứt và 
bao nhiêu nghiệp báo của chúng sanh đều duyên nơi 
vô minh tự tâm mà sanh raử Hành tướng của tâm  vô 
minh khởi diệt vô thường, sát-na biến đổi. Trong sự 
lưu hành biến động tức có cái hiểu biết phân biệt 
huân Thức chúng (chủng tử của Thức). Thức chủng 
này là cái nhơn sẽ thọ nghiệp báo về sau. Thức chủng 
bao gồm cả: Ngũ uẩn, Lục nhập, Xúc và Thọ. ơ  trong 
cái Hiện thức hễ gặp cảnh thuận thì sanh “á i”, gặp 
cảnh nghịch thì sanh “sân”, phát ra ba nghiệp, lại 
tươi nhuận thêm cho Thức chủng ở trước, tức là tươi 
dưỡng chủng tử nghiệp báo đế thọ thân sau, khi báo 
thân hết mạng chung thì lại theo nghiệp mà thọ 
sanh, cứ như thế tuần hoàn chẳng dứt và không bao 
giờ cùng tận.
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Như trên, đế quan sát nguồn tâm, chúng ta có thể 
biết rằng: Sự sanh tử tiếp nối đều do nghiệp lực chiêu 
cảm, mà cái nghiệp này lại y trên Thức chủng, Thức 
chủng lại do vô minh lưu hành dẫn sanh ra. Vì bản 
nguyên đều do vô minh nên liền đó phải giác ngộ 
tâm vô minh này để tự cầu giải thoát. Vì thế nên nói 
“Nhận biết nguồn tâm của mình” cũng chính là nói 
“Minh tâm ” vậy.

Nhưng làm sao mới có thể tự biết được nguồn tâm?

- Nhứt định phải có Đại trí huệ, nên phải “hiểu rõ 
lý mầu của P hật”.

Nên biết rằng: vô minh, sanh tử chẳng phải do 
Thần tạo, chẳng phải do Hư không sanh ra, cũng 
chẳng phải tự nhiên có. Bao nhiêu lý thuyết của thế 
gian và các Tôn giáo nói đều là sai lầm, phải đả phá 
mới có thế hiểu được các Pháp đều do nhân duyên 
sanh. Vì “duyên sanh” nên các duyên lẫn nhau hòa 
hợp mà tâm chính là tấ t cả Pháp, tấ t cả Pháp chẳng 
rời nhứt tâm. Thế nên, ngay trong một niệm, Tâm 
chính là Pháp giới Vô ngại.

Phàm phu, vì tự mê tâm tánh, chấp có ngã pháp, 
kỳ thật chỉ là mộng huyễn, không có thật thể, nên 
phải “hiểu rõ lý mầu của Phật”. Khi lý Phật đã rõ 
rồi thì phải quán chiếu mới có thế' lần lần phá trừ 
được vô minh. Ay là do “duyên sanh như huyễn” mà 
rõ được “Tự tánh bổn không”, chẳng phải trừ khử cái 
pháp “Duyên sanh như huyễn” mới có thể chứng
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được. Vì “Duyên sanh như huyễn” nên biết được “Tự 
tánh bổn không”. Cũng do “tự tánh bổn không” nên 
mới biết “Duyên sanh như huyễn”. Hiểu được cái Lý 
Trung đạo chơn tục chẳng hai này, gọi là “hiểu rõ lý 
mầu của P hật”, cũng gọi là “Kiến tánh” vậy.

Câu “Ngộ pháp Vô vi” là các pháp Tự tánh vốn 
không, chẳng cần phải chứng minh rồi sau mới thấy 
như thế, mà lúc chưa ngộ, xưa nay cũng như thế. Đó 
vì pháp Vô vi chẳng phải mới có, chỉ cần thân chứng 
mà thôi, nên gọi là “ngộ Pháp Vô vi”.

Câu “Trong không sở đắc, ngoài không sở cầu” là 
“Pháp Vô vi” phải từ Vô phân biệt trí thân chứng. 
Nếu vừa có chút phân biệt thì liền trở thành Pháp 
định tánh, chẳng hợp với Pháp tánh vô tánh chơn 
không. Bởi vì tấ t cả Pháp phân biệt đều do đối đãi 
mà thành; hễ có đối đãi thì tức là chẳng phải thường 
Pháp, phổ biến, đó là hư vọng. Tất cả sự vật trên  thế 
gian này đều do đối đãi mà được an bày. Như 
“không” thì đối với “có”, “ra ” thì đối với “vào”, 
“lên” thì đối với “xuống” v.v... phải không phân biệt 
mới hợp với Pháp tánh Vô vi, nên nói là “trong 
không sở đắc, ngoài không sở cầu”. Vì trong, ngoài 
đều vắng lặng, nên “sở đắc” và “sở cầu” đều chẳng 
thành lập.

Câu “Tâm không ràng buộc nơi Đạo, cũng chắng 
còn kiết nghiệp” là khi chưa chứng Pháp tánh về 
trước, trong tâm không lúc nào rời đạo. Nói “không
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rời Đạo thì đủ chứng tỏ, chưa ngộ được Pháp tánh Vô 
vi”. Như đã chứng Đạo rồi thì ngoài tâm còn cái Đạo 
gì phải gìn giữ.

Thành Duy Thức Luận có bài tụng rằng:
Hiện tiền lập thiểu vật,
VỊ thị Duy Thức tánh,
Dĩ hữu sở đắc cố,
Phi thật trụ Duy Thức.

Dịch nghĩa:

Hiện tiền còn chút vật,
Gọi là Tánh Duy Thức,
Vì còn có sở đắc,
Chẳng thật trụ Duy Thức.

Khi thân chứng thì tâm chẳng ràng thuộc nơi Đạo, 
cũng chẳng còn kiết nghiệp, (kiết tức là phiền não 
kiết).

Quả Tu-đà-hoàn là bậc Kiên đạo, về việc đôi trị 
phiền não, tuy chưa diệt hết, nhưng nghiệp sanh tử 
do phiền não chiêu cảm không còn khởi nữa. Đến quả 
A-la-hán, đối với các nghiệp phiền não mới đoạn hết, 
nên nói là “cũng chẳng còn kiết nghiệp”.

Bốn câu trước đều chỉ những bậc ngộ Pháp Vô vi, 
phàm phu chưa được chứng nhập, mặc dầu phàm phu 
vẫn có Thiền định, Thần thông, nhưng chỉ là Thiền 
định, Thần thông của thiên nhơn, quỷ thần mà thôi.
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Câu “Dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng phải 
do tu, cũng chẳng phải chứng được’ là nói pháp 
tánh Vô vi” cần phải thân chứng. Dứt sự suy nghi 
là không có sự suy nghĩ, đổi dời. Vì Pháp tánh chơn 
không” thường hằng bình đẳng. Dứt sự tạo tác là 
Pháp tánh chơn không chẳng phải do tạo tác mà 
thành tựu. Vì bản lai vẫn một màu như thế, chẳng 
phải do Phật và Bồ Tát tư hành mới hiên phat, nen 
nói là “chẳng phải do tu”. Chẳng phải do công tu 
hành mà chứng được đạo quả như thê, nên noi la 
“chẳng phải chứng được”. Chẳng trải qua các vị, từ VỊ 

Phật đến vị phàm phu đều lây Chơn không phap 
tánh” làm Chơn th ậ t tánh, ấy gọi là Đạo thê. Nên 
cái Đạo thế này cần phải chứng ngộ.

Nói “cạo bỏ râu tóc” là nói vê hình tướng Sa-mon. 
Còn từ câu “thọ đạo pháp” là nói về Hạnh Sa-môn.

Bỏ của cải ở đời, vì của cải là đâu môi ngũ dục. 
Giữa ngày ăn một bữa, tức là trừ bỏ ‘thực dục . 
Mong cầu vừa đủ tức là trừ bỏ danh dục’ . Dưới gôc 
cây nghỉ một đêm, tức là trừ bỏ thùy dục .

Y theo Phật pháp thì thân này không có giá trị 
tồn tại, nhưng phải mượn nó đê làm chô nương chứng 
Đạo, nên giữa ngày chỉ ăn một bữa, dưới gốc cây nghỉ 
một đêm, tạm  thời đủ sống mà thôi.

Nhơn vì ái dục nó hay sai khiến con người SI mê, 
nên phải trừ bỏ ái và dục. Người chuyên tâm  tinh tân  
thực hành theo nếp sống này gọi là Hạnh Tỳ-kheo, 
cũng gọi là Hạnh Đầu-đà.
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Hai chương trước là nói về lý do của hạnh xuất gia 
và chứng bốn quả, còn chương này nói về Pháp liễu 
sanh thoát tử của Tam thừa. Bởi vì Nhân Thiên thừa 
không thể siêu thoát sanh tử, chỉ có Thanh Văn Bích 
Chi và Bồ Tát mới đạt đến cảnh giới ấy mà thôi.
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DỊCH NGHĨA

II -  TH Ô N G  N G H ĨA  T H IỆ N  Á c  C Ủ A  N G Ũ  TH Ừ A

CHƯƠNG IV

Phật dạy rằng: Chúng sanh lấy mười việc làm 
điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác.

Những gì là mười?
- Thân có ba, khẩu có bốn, ý có baế Thân có ba 

là: Sát, Đạo và Dâm; K hẩu có bốn là: Nói hai lưỡi, 
Nói hung ác, Nói hư dối và Nói thêu dệt; Ý có ba 
là: Tật đố, Sân hận và Ngu si. Mười việc như thê 
không th u ận  T hánh đạo, gọi là mười hành  vi ác, 
mười hành vi ác này nếu dứt, thì gọi mười hành vi 
thiện mà thôỉệ

G IẢ I N G H ĨA

Chúng sanh : Có ba nghĩa:
1. Chúng pháp sanh nghĩa

(nghĩa là nhiều pháp hợp lại mà sanh).
2. Chúng loại sanh nghĩa

(nghĩa là nhiều loại hợp lại mà sanh).
3. Thọ chúng đa sanh tử nghĩa 

(nghĩa là chịu nhiều sự sanh tử).

Đ Ạ I Ý

Chương này Đức P h ậ t nói Thập th iện  và thập 
ác, ấy là th iện  ác thông cả 5 thừa, th iện  ác không
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phải cách biệt, chỉ dứt mười điều ác chính là 10 
điều thiện.
GIẢI THÍCH

ở  đây nói về thập ác, văn nghĩa rấ t rõ ràng còn 
Thập thiện chính là do dứt trừ thập ác, nhưng sâu 
cạn có hai nghĩa khác nhau: nghĩa cạn, hàng phàm 
phu muốn hoàn thành nhân cách: còn nghĩa sâu, thì 
đến Bồ Tát đệ Nhị địa vẫn còn có vi tế  bất thiện, chỉ 
đến quả vị Phật mới có thể tu hành Thập thiện hoàn 
toàn (muốn hiểu rõ đoạn này, xin dọc thêm bộ Kinh 
Thập Thiện cùng một dịch giả, bài số 7).

*
* *
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DỊCH NGHĨA
CHƯƠNG V

Phật dạy rằng : Người có những điều lỗi mà 
chẳng tự hối, mau dứt lòng quấy, thì tội lại dấn 
vào thân như nước trở về biển, dần thành sâu 
rộng. Nếu người có lỗi mà tự nhận biết lỗi, cải ác 
làm lành, thì tội tụ liêu diệt, như bịnh được xuất 
hạn lần lần thuyên giảm.

CHƯƠNG VI
Phật dạy rằng : Người ác nghe ai làm điều  

lành quyết đến phá dó, vậy các ông nên tự ngăn 
dứt chớ không nên giận trách. Kẻ mang điều ác 
đến thì họ sẽ chịu điều ác đó.

GIẢNG NGHĨA
Tự hối : Tự mình hối hận, ăn năn mà sửa lỗi, 

không đợi ai nhắc.
Cải ác : Đổi những điều ác ra thành những điều 

thiện, tức là đối mười ác nghiệp trở thành mười thiện 
nghiệp.

Tiêu d iệt : Trừ mất hẳn đi.
Xuất hạn  Ra mồ hôi.
Thuyên giảm Bớt bịnh.

ĐẠI Ý
Người có lỗi phải mau sám  hối để cải tiến  và 

khi làm  điều lành  gặp người ác phá hoại, không 
nên giận tức, th ì điều quấy sẽ về họ.
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GIẢI THÍCH

Người có tội lỗi mà không biết sám hối để sửa 
chữa thì tội lỗi mỗi ngày một thêm, quyết phải đọa 
vào tam đồ. Theo Đạo Phật thì lúc nào cũng tự do, 
nên tội lỗi kia chỉ do tâm sanh, rồi cũng do tâm diệt. 
Ây là chỉ y cứ nơi tự tâm chớ chẳng phải như các Tôn 
giáo bảo quyết là do nơi kẻ khác.

Thường thường, người ta không thích làm việc 
thiện, vì thế mà người làm điều thiện dễ bị người 
khinh miệt, ganh ghét nên chẳng muốn làm. Phật 
rấ t rõ tâm lý ấy mới khuyên chúng đệ tử cố nhẫn 
nhục mà làm, không nên giận trách, vì người gây 
điều ác sẽ chịu lấy quả ác.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

CHƯƠNG VII
Phật dạy rằng: Có người nghe Ta giữ đạo, thực 

hành lòng Đại nhân từ, nên đến mắng Ta, Ta làm 
thinh không đáp. Người kia thôi mắng. Ta hỏi 
rằng: Ông đem lễ vật cho người, người kia không 
nhận, lễ ấy có về ông chăng ?

Đáp rằng: v ề  chứ !
Phật nói rằng: Nay ông mắng Ta, giờ Ta không 

nhận thì ông tự chuôc lây họa về thân ông rồi, 
cũng như “vang theo tiếng, bóng theo hình” hẳn 
không hề rời nhau. Vậy thì cẩn thận chớ có làm 
ác.

CHƯƠNG VIII

Phật dạy răng : Kẻ ác hại người Hiền chẳng 
khác nào ngước lên trời phun nước miếng, nước 
miêng chăng đên trời mà trở lại rơi nhằm mình; 
ngược gió giê bụi, bụi chẳng đến ngưi i, trở lại 
dính vào thân. Người Hiền không thể hại mà họa 
ắt diệt mình.
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GIẢNG NGHĨA
Thực hành : Làm thành ra sự thật, làm một cách 

cụ thể.
Đại nhân từ  : Lòng thương yêu rấ t rộng rãi của 

Đức Phật.
Lễ v ậ t : Vật phẩm cúng tế, hay tặng biếu.

ĐẠI Ý

Hai chương này tiếp ý chương trước, Đức Phật 
khuyên chúng ta không nên làm ác, và hại người 
Hiền, vì người Hiền không thể hại được mà họa 
lại đến thân.

GIẢI THÍCH
Đức Phật dạy: Mọi người chớ làm điều ác, vì làm 

ác họa sẽ vướng vào thân như bóng với hình, như 
vang theo tiếng, không rời ra được. Thê nên, chúng 
ta biết Đức Phật không phải như quỷ thần tác oai, 
tác phước cho mọi người, chẳng qua là Ngài phát 
minh ra Lý nhân quả và bảo người chớ gây nhân ác 
mà thôi. Vì lẽ đó, chúng ta khi làm lành không cần 
phải cầu Phật giúp, mà khi làm điều ác cũng chẳng 
có thế kêu Đức Phật cứu được. Trong sách Nho có câu: 
“Trời gây tai họa còn có thể tránh được, chớ tự mình 
gày tai họa không thể tránh được' cũng chính là ý 
đây vậy.
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DỊCH NGHĨA

III. THẮNG HẠNH BAT cộ ng  c ủ a  đ ạ i th ừ a

1. LẬP TÍN NGUYỆN
CHƯƠNG IX

Phật dạy rằng : Những kẻ học rộng mến Đạo, 
thì Đạo ắt khó gặp, còn những kẻ thủ chí hành 
Đạo, thì Đạo kia rất lớn.

2. TU LỤC ĐỘ

a) Bố thí độ
CHƯƠNG X

Phật dạy rằng : Thấy ngườỉ làm Đạo bố thí vui 
vẻ giúp đó thì được phước rấ t lớn.

- Có thầy Sa-môn hỏi rằng: Phước ấy có hết 
không?

Phật dạy : Thí như lửa của một cây đuốc, vài 
trăm ngàn người đều dùng đuốc đến chia nhau 
mà lấy để nấu ăn hay thắp sáng, nhưng cây đuốc 
kia vẫn như cũ. Phước người bố thí cũng như thế.
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GIẢNG NGHĨA

Thủ chí : Giữ vững chí nguyện của mình, luôn luôn 
mong cầu quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Hành đạo : Thực hành theo đạo nghiệp.

ĐẠI Ý

Phật dạy: Muốn được đạo phải lập Tín Nguyện 
cho vững chắc và người tu hạnh bố thí được công 
đức rất lớn.

GIẢI THÍCH

Những người học rộng mến đạo tức là chỉ những vị 
bác học thông suốt các môn học vấn trên thế giới. Họ 
bước chân vào con đường tìm đạo, nhưng đa số những 
người này, hoặc lòng mong muốn mênh mông, không 
chỗ quy hướng, hoặc do chỗ sở học của mình mà có 
tâm mến đạo Vô thượng vi diệu, họ không thế đem 
sức tự thân ra hành Đạo, nên đối với họ, đạo tấ t 
nhiên là khó đạt được. Còn những người thủ chí nơi 
Đạo mà hành Đạo, mới là cái đạo Vô thượng Đại giác

“Chí” là “chí nguyện”, tức là chánh tín chắc chắn 
biến thành chí nguyện kiên cố. Chúng ta nhơn nghe 
pháp mà hiểu biết được Phật pháp cùng với tất cả 
pháp thế gian không đồng. Bởi vì Giáo pháp của 
Phật chính từ trong vô lậu Đại giác lưú xuất, đề giáo 
hóa người đời, chẳng phải các học thuyết hữu lậu trên 
thế giới có nhiều mối tệ mà có thế so sánh được. Nếu
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muốn liễu ngộ được pháp ấy, trước hêt phải dùng Tín 
tâm lãnh thọ, nhơn vì Phật pháp rộng lớn quá, dù là 
bậc bác học thâm cầu, nhưng lúc chưa đạt đến Phật 
quả, thì không thề nào hiểu biết hoàn toàn, nên trước 
phải tự tin rằng mình sẵn có bản tâm Vô thượng Đại 
giác đế làm cơ sở cầu thành quả Phật. Rồi do tâm  tự 
tín này mà tin có bậc Vô thượng Đại giác đã giác ngộ 
tấ t cả chơn lý. Chẳng như vậy, thì dầu cho chúng ta 
nghiên cứu tấ t cả học vấn cũng chỉ là vô nghĩa mà 
thôi.

Tin có bậc Vô thượng Đại giác, nên chúng ta  cũng 
có thể thành Vô thượng Đại giác, do đây mà phát 
tâm Bồ-đề, thực hành tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng 
thệ nguyện là:

1) Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều 
độ hết.

2) Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều 
dứt sạch.

3) Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều 
tu học.

4) Phật Đạo không gì hơn, thệ nguyện đều viên 
thành.

Do Tin mà thành Nguyện, ấy gọi là ‘!THỦ CHÍ”; 
rộng tu phước huệ của Phật, ấy gọi là “PHỤNG ĐẠO”. 
Như thê mới có thé thành được Nhứt thiết trí, nên 
nói rằng ề‘đạo kia rấ t lớn”.
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Tự mình ra làm việc bô thí được phước rấ t lớn mà 
vui vẻ giúp người làm việc bô thí cũng được phước rất 
lớn.

Giúp người làm việc bố thí, chẳng khác nào tự 
mình có một cây đuốc đem phân ra vô sô cây đuốc 
khác, mà cây đuốc của chính mình vẫn không suy 
giảm, không mất chút lửa nào, còn người bố thí được 
sự giúp đỡ, phước báu nơi bản thân chẳng những 
không mất mà còn thêm được sự tốt đẹp hơn lên.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

Bố thí độ (tiếp theo)

CHƯƠNG XI

Phật dạy rằng: Cho một trăm người ác ăn, 
không bằng cho một người lành ăn; cho một ngàn 
người lành ăn, không bằng cho một người trì ngũ 
giới ăn; cho một muôn (10.000) người trì ngũ giới 
ăn, không bằng cúng dường cho một vị Tu-đà- 
hoàn ăn; cúng dường cho một trăm muôn 
( lế000.000) vị Tu-đà-hoàn ăn, không bằng cúng 
dường cho một vị Tư-đà-hàm ăn; cúng dường cho 
một ngàn muôn (10.000.000) vị Tư-đà-hàra ăn, 
không bằng cúng dường cho một vị A-na-hàm ăn; 
cúng dường cho một ức (100.000) vị A-na-hàm ăn, 
không bằng cúng dường cho một vị A-la-hán ăn; 
cúng dường cho mười ức (1.000.000) vị A-la-hán ăn 
không bằng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật 
ăn; cúng dường cho một trăm ức (10.000.000) vị 
Bích Chi Phật ăn không bằng cúng dường cho một 
Tam Thế chư Phật ăn; cúng dường cho một ngàn 
ức (100.000ề000) TamThê chư Phật ăn, không bằng 
cúng dường cho một vị Vô Niệm Vô Tru Vô Tu Vô 
Chứng ăn.
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GIẢNG NGHĨA
Bích Chi Phật : (Pratyekabuddha): Còn gọi là Độc 

Giác hay Duyên Giác. Những vị ra đời gặp Phật y 
theo lời nói pháp của Phật quán 12 nhân duyên mà 
được ngộ đạo, thì gọi là Duyên Giác; còn những vị ra 
đời không gặp Phật, tự quán sát Lý sanh diệt của sự 
vật mà ngộ Đạo thì gọi là Độc Giác.

Tứ quả Thanh Văn : Tức là Tứ quả A-la-hán. Xin 
xem Thập Thiện, bài 6, phần giảng nghĩa của cùng 
soạn giả đã phát hành.

ĐẠI Ý
Chương này tiếp chương mười, nói về công đức 

hơn kém trong việc bố thí.

GIẢI THÍCH

Ngũ giới là giới thông cả tại gia và xuất gia. Tu-đà- 
hoàn chẳng những đã chuyên tu giới hạnh mà còn 
chứng được Thánh quả nên thắng Tư-đà-hàm đoạn 
được chút ít Tu sở đoạn hoặc, nên so với Tu-đà-hoàn 
cúng dường sẽ được công dức hơn. A-na-hàm đoạn 
được nhiều phần phiền não, nên cúng dường sẽ được 
phước hơn Tư-đà-hàm. A-la-hán đối với phiền não đã 
đoạn hết, nên hơn các bậc trước. Còn Bích Chi Phật 
vẫn được liễu thoát sanh tử trong ba cõi đồng với quả 
vị A-la-hán, nhưng A-la-hán đợi nghe Phật thuyết 
pháp mới được giác ngộ, còn Bích Chi Phật tự mình
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cũng có thể ngộ, nên trí huệ lại hơn bậc A-la-hán. 
Nhưng Bích Chi Phật chỉ có thể độc giác mà không 
thể giác tha, còn Tam thế chư Phật mới thật có thể 
đem tâm Đại bi, bình đẳng độ khắp chúng sanh, nên 
chư Phật lại hơn hết, cúng dường sẽ được phước hơn 
cả.

Vô-niệm Vô-trụ Vô-tu Vô-chứng hơn chư Phật là vì 
tam thế chư Phật ứng hoa trong chúng sanh giới(1) 
cũng chỉ từ nơi Pháp thân chơn thật tức là “Vô vi 
chơn như tán h ”ỗ Vô vi chơn thật Pháp tánh là căn 
bản của chư Phật. Tất cả chư Phật đều dùng vô phân 
biệt trí mà chứng Pháp Vô vi bình đẳng. Pháp thân 
Vô vi không thể dùng trí suy nghĩ đến được, nó 
không trụ chỗ nào, không cần công tu mới có, cũng 
không cần chứng ngộ mới được. Trí vô lậu vô  phân 
biệt lại cũng không bị sanh diệt, không dời đổi. Ấy là 
Chơn thân của Phật, tự tha bình đẳng, tức vô niệm 
vô trụ vô tu vô chứng, chính là Vô phân biệt trí, thân 
chứng Chơn như tánh rốt ráo thành Phật. Cúng 
dường như thế mới gọi là cứu cánh. Do đây chúng ta 
có thể biết trong Phật pháp, bất cứ pháp nào cũng 
đều phải đạt đến chỗ cứu cánh.

(1) ứng hoá thân ỏ trong chúng sanh giới gọi là Tam thế chư Phật.



KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 177

BÀI IX

+ o í ậ & •

— + ■ 1 t í f *

J

" ậ l

X * ì £ #

* í& ỷL ) # í£

#■ > t ì . - t ì r J

& & <v£k » 1 JL *

£ J ÌỈL * * p|L * 7

% # * & m ì tô Ý i t L/

ã * i # i J

ÌÂ, ■Ằ m J • ậ i Ạ

* » < c > H - ¥ - * J

* Ẫ # m J ' ế ' ■ặ-

i t # J ‘l i i i m >

Fit A A # fầ *

t ử í ■ ế - J $

>

o



178 PHẬT TỔ NGỦ KINH

DỊCH NGHĨA

CHƯƠNG XII 
P h ậ t dạy rằn g  : Người ta  có 20 đ iều  khó:

1) Nghèo hèn BỐ thí là khó.
2) Giàu sang học Đạo là khóỀ
3) Bỏ thân mạng quyết chết là khó.
4) T h ấy đư ợc K ỉnh P h ậ t là  khó.

5) Sanh nhằm đời có Phật là khó.
6) Nhịn sắc, nhịn dục là khó.
7) Thấy tốt không ham cầu là khó.
8) Bị nhục không giận tức ỉà khó.
9) Có thế lực không ỷ là khó.
10) Gặp việc vô tâm là khó.
11) Học rộng nghiên cứu nhiều là khó.
12) Trừ diệt ngã mạn là khó.
13) Chẵng khỉnh người chưa học là khó.
14) Thực hành tâm bình đẳng là khó.
15) Chẳng nói sự phải quấy là khó.
16) Gặp được Thiện tri thức là khó.
17) Thạy tánh học đạo là khó.
18) Tùy duyên hóa độ người là khó.
19) Thấy cảnh không động tâm là khó.
20) Khéo b iế t phương tiện  là khóỄ
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GIẢNG NGHĨA
Nghiên cứu : Tìm tòi cho cùng nguyên lý.
Bình đẳng : Đối với sự sai biệt mà nói. Không có 

cao thấp, sâu cạn khác nhau, gọi là bình đẳng.
Thiện tri thức : Bạn tốt. Tri thức: Tri là biết được 

lòng ta; Thức là biết được tánh ta. ơ  đây không phải 
chỉ những người học rộng hiểu nhiều, mà là những 
người làm cho ta được lợi ích, dẫn ta trên đường đạo. 
Thiện tri thức có ba:

1. NGOẠI HỘ THIỆN TRI THỨC

Những người giúp đỡ ta khỏi sợ thiếu thốn để được 
yên tâm  tu học.

2. ĐỒNG HẠNH THIỆN TRI THỨC

Những bạn đồng tu, tha thiết nhắc nhở nhau trên  
đường đạo.

3. GIÁO THỌ THIỆN TRI THỨC

Những bậc đem lời giáo huấn của Đức Phật truyền 
dạy cho chúng ta bỏ dữ làm lành. Lại còn có 10 bậc 
Thiện tri thức:

- Thiện tri thức khiến chúng ta an trụ Tâm Bồ-đề.
- Thiện tri thức khiến chúng ta sanh trưởng 

Thiện căn.
- Thiện tri thức khiến chúng ta tu hành các Pháp 

Ba-la-mật.
- Thiện tri thức khiến chúng ta hiểu và nói tấ t 

cả Phápế
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- Thiện tri thức khiến chúng ta thành thục tấ t cả 
chúng sanh.

- Thiện tri thức khiến chúng ta được quyết định 
Biện tài.

- Thiện tri thức khiến chúng ta không nhiễm 
trước pháp thế gianế

- Thiện tri thức khiến chúng ta ở trong mọi kiếp 
tu hành không biết mỏi chán.

- Thiện tri thức khiến chúng ta an trụ nơi Hạnh 
của Đức Phổ Hiền.

- Thiện tri thức khiến chúng ta vào được tấ t cả trí 
Phật đã vào.

Phương tiện : (Upàya): Phương là phương pháp, 
tiện là tiện dụng. Tiện dụng phương pháp đối với căn 
cơ tấ t cả chúng sanh. Lại “phương” là cái “Lý” 
vuông ngay, “tiện” là lời lẽ khéo léo. Lại “phương” 
là phương vực của chúng sanh, “tiện” là tiện pháp 
giáo hóa. Hiệp với phương vực của các căn cơ mà 
dùng tiện pháp giáo hóa gọi đó là phương tiện (nghĩa 
này đều thông cả đại thể Phật giáo). Đây đứng trên 
hai phương diện mà giải thích: 1) Đối với Bát-nhã. 2) 
Đối với chơn thật.

ĐỐI VỚI BÁT NHÃ : Thì Trí đạt được lý Chơn như 
là “Bát-nhã”, còn Trí thông được quyền đạo là 
“phương tiện”. Quỵền đạo chính là cái phương pháp 
khôn khéo làm lợi ích mọi người, (đây là thông cả 
nghĩa Đại thừa và Tiểu thừa).
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ĐỐI VỚI CHƠN THẬT : Thì chỉ thú sở quy rốt ráo 
là “chơn th ậ t”, còn giả thiết tạm bợ là “phương 
tiện”. Do nghĩa này mà phương tiện còn gọi là 
“Thiện xảo” hay “Thiện quyền” tức là pháp vào nơi 
chơn thật định thông suốt vậy. Nghĩa là lợi vật có 
quy tắc là “phương”, tùy thời mà thi th iết là “tiện . 
Theo sự giải thích này, thì là cái cửa ngõ của Tiểu 
thừa vào Đại thừa, gọi đó là “Phương tiện giáo”. Tam 
thừa đều từ nơi Nhứt thừa mà lập nên cũng gọi đó 
(Tam thừa) là “Phương tiện giáo”. Nhơn đây mà 
người ta chia ra làm hai “phương tiện” và “chơn 
th ậ t”.

Đ Ạ I Ý

Đoạn này Đức Phật đưa ra những điều khó để 
khuyên cố gắng tu hành.

G IẢ I T H ÍC H

Người thường cho điều khó là chướng việc tu hành, 
chẳng biết rằng: vì khó mới tu, chẳng tu thì không có 
điều nào là không khó, nên nói con người có hai mươi 
điều khó đế khuyên tu. Làm được việc khó làm, thì 
tấ t cả sự khó về tu Giới, Định, Huệ và Đạo Bồ Tát 
đều chẳng có gì khó khăn vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

b) Trì giới dộ
CHƯƠNG X I I I

Có vị Sa-môn hỏi P h ậ t : Do nhân  duyên gì b iế t 
được túc m ạng ? Đến được chô chí Đạo?

Phật dạy rằng: “Lóng sạch tâm mình, giữ vững 
ý chí” đến được chí đạo. Thí như lau gương, trừ 
bụi còn lại ánh sáng. Dứt lòng tham dục không sự 
mong cầu sẽ đửợc túc mạng.

CHƯƠNG XIV

Có vị Sa-môn hỏi P h ậ t: Điều gì là lành? Thứ gì 
rất lớn? Phật dạy rằng: Thực hành theo Đạo, giữ 
điều chơn thật là “lành”, chí hiệp với Đạo là “lớn”.

GIẢNG NGHĨA
Túc mạng : Mạng sống nhiều kiếp về trướcỗ Biết 

được mạng ấy từ vô thỉ đến giờ theo nghiệp lưu 
chuyển gọi là “Tri túc mạng”. Tri túc mạng này còn 
được gọi là Túc mạng minh hay Túc mạng thông, tức 
là một trong Tam minh và Lục thông.

Chí đạo : Phật quả, do Trí huệ vô lậu chứng chơn 
thật Pháp tánh mà được.

ĐẠI Ý
Bài này Đức P h ậ t nói về Trì giới độ trong sáu 

độ, gồm có 2 phần:
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1) Người cô gắng Trì giới pháp sẽ được đến chỗ 
“Chí đạo” và biết được “Túc mạng”.

2) Người Trì giới sẽ được gọi là “Thiện” và hiệp với 
“Đại đạo”.

GIẢI THÍCH

Hai chương này nói về Trì giới độ. Trì có hai 
nghĩa:

1) Chi trì : Người trì giới phải ngăn dứt tấ t cả các 
việc ác.

2) Tác trì : Chăng những dứt các điều ác mà còn 
cần phải nỗ lực làm các điều lành.

Giới là Tín điều của tấ t cả Đức Hạnh, nếu ai có thể 
giữ tín điều này, làm những việc nên làm, dứt những 
việc nên dứt, gọi đó là Trì giới.

Giới pháp của Đại thừa có chia làm ba thứ gọi là 
Tam tụ giới:

1) Nhiếp luật nghi giới : Ngăn dứt các ác nghiệp.

2) Nhiếp thiện pháp giới : Tinh tấn tu hành tấ t cả 
Thiện pháp.

3) Nhiêu ích hữu tình giới : Làm lợi ích cho chúng 
sanh trong mọi trường hợp, gọi đó là “Giới”. Vì bổn ý 
của Giới Bồ Tát là ở chỗ y cứ Đồng thể Đại bi lợi lạc 
cho chúng sanh. Chẳng khác nào bàn đến sự lợi ích 
cho công chúng để làm quy tắc nhứt định.
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Giới cũng gọi là “Biệt giải thoát”, nghĩa là sự giải 
thoát khác nhau, có riêng biệt. Vi dệ tử của Phật có 
chia làm nhiều hạng, sự giữ giới cũng chẳng đồng và 
được giải thoát cũng chẳng đồng, nên gọi là Biệt. Đối 
với Giới pháp, nếu ai giữ được giới nào thì được giải 
thoát về phần đó, cũng gọi là Biệt.

Ban sơ, người giữ giới in tuồng như miễn cưỡng, 
nhưng về sau do Giới sanh Định tự nhiên có thể dùng 
định lực ngăn dứt tấ t cả điều ác, tu các phúc lành, ấy 
gọi là “ Định cộng giới”. Nếu lại y đó tu hành tiến 
tới để được đạo thì gọi là “Đạo cộng giới”. Vì “Đạo” 
vốn từ nơi Thánh trí Vô lậu, do giải thoát phiền não 
mà trí thanh tịnh được viên mãn, gọi đó là “Đạo”. Vì 
chứng ngộ được tấ t cả Pháp Vô vi Chơn như pháp 
tánh, nên gọi là “Bồ-đề”. Y nơi Thánh đạo Vô lậu 
này tự nhiên ngăn đón được tấ t cả ác hạnh, làm các 
Thiện hạnh, nên gọi là “Đạo cộng giới”.

Nói “lóng sạch tâm m ình” tức là do Trì giới để dứt 
Nghiệp thất chi nơi thân và khẩu (thân có 3, khẩu có
4), thuần là do dứt ác làm lành mà tâm lóng sạch. 
Nhưng, người đời có làm lành mà không dứt ác, nên 
điều lành kia trở thành bất tịnh, vì các Nghiệp thất 
chi đều do tâm phát khởi, Bồ Tát ra làm y cứ nơi tâm 
mà làm. Phàm phu ra làm thì thứ lớp có ba giai 
đoạn: 1) Suy nghĩ, 2) Quyết định, 3) Phát động. Vì 
thế mà phàm phu ra làm đều do Ý phát sanh, còn Bồ 
Tát ra làm đều do Tâm làm chủ. Nên bề ngoài hình
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như là phạm giới, mà bên trong, tâm vẫn Trì giới. 
Trái lại, tâm chẳng Trì giới tuy bề ngoài trì giới cũng 
không phải là trì giới. Giới của Đại thừa lấy tâm làm 
chủ nên gọi là “Tâm địa giới”. Thuận theo đây mà 
hành đạo có thế' đến được “Chí đạo”.

Trong đây, gương là dụ cho bản tâm, bụi là dụ cho 
phiền não, lau là dụ cho Trì giới. Do trì giới pháp mà 
tẩy trừ được bụi phiền não, sạch được bản thân, mới 
biết tâm này bản lai sáng suốt, chẳng qua khi chưa 
khử trừ được trần  cấu, nên bị che lấp không phát 
hiện, khi trần  cấu được khử trừ thì thế sáng hiện ra. 
Đây là dụ cho Trí vô lậu Vô phân biệt của Bồ Tát 
hiện tiền. Cái Thế tịnh của gương tức bản tâm hiến 
hiện.

Câu: “Dứt lòng tham dục không sự mong cầu”: 
Trong đây, dục và tham ái hiệp nhau là bất thiện Vô 
ký tánh. Không mong tức là Vô nguyện giải thoát 
trong ba món giải thoát. (Ba món giải thoát: 
1/ Không giải thoát. 2/ Vô tướng giải thoát. 3/ Vô 
nguyện giải thoát). Cũng gọi là Vô tác giải thoát, do 
giải thoát này mà được túc mạng gọi là “Đạo thông”, 
nghĩa là đạo cùng với thần thông hòa hiệp với nhau. 
Thông được túc mạng tức là đầy đủ sáu món Thần 
thông.

Nếu y theo ba món Vô lậu học, thì đây là Giới học 
tăng thượng, y giới này mà tinh tấn  tu hành, tức là 
Định học tăng thượng. Định tăng thượng chính là
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“Định cộng giới”. Huệ tăng thượng chính “Đạo cộng 
giới”.

Trong chương 14 nói “LỚN” chính là biệt danh 
của “Đạo” cũng tức là biệt danh của “Pháp tán h ”, 
cũng tức là Chơn như vô thê của các pháp, vì thế mà 
“LỚN” đây dứt các sự đối đãi, tự nó có thế được Đại 
trí và Đại lực vô cùng tận.

Câu: “Thực hành theo Đạo, giữ điều chơn th ậ t” tức 
là chỉ cho sự Hành trì Định cộng giới. Khi giới lực 
chưa đầy đủ, theo lời Phật nói thì sức hành trì chỉ là 
miễn cưỡng, vẫn chưa phải là “Chơn thiện”, khi được 
đến chỗ định lực kiên cố, không thối chuyền, ấy tức 
Định cộng giới, gọi đó là “Thực hành theo Đạo giữ 
điều chơn th ậ t”.

Câu: “Chí hiệp với đạo” là: Tuy có “chí” rồi, 
nhưng vẫn chưa có Đại đức, Đại trí và Đại lực, giờ 
cần phải tương ưng với “Vô lậu Thánh đạo”, nên gọi 
là “rấ t lớn”. Ấy tức là “Đạo cộng giới” vậy.
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DỊCH NGHĨA

c) Nhẫn nhục độ

CHƯƠNG XV

Sa-môn hỏi Phật : Những gì rất mạnh ? Những 
gi rất sáng? Phật dạy: Nhẫn nhục là rất mạnh, vì 
chẳng ôm lòng ác, lại thêm an kiện. Kẻ nhẫn nhục 
không làm ác, tất được người tôn quý. Tâm cấu 
diệt hết, sạch không còn vết nhơ, ấy là rất sáng. 
Bao nhiêu sự vật trong mười phương, từ khi chưa 
có trời đất cho đến ngày nay, không có vật nào là 
không thấy, không có điều gì là không biết, không 
có việc gì là không nghe, được Nhứt thiết trí có 
thể gọi là rất sáng vậy.

GIẢNG NGHĨA
Nhứt thiết trí : Trí của Thanh Văn, Duyên Giác, 

biết được tổng tướng (pháp tánh) của tấ t cả pháp. 
Tổng tướng tức là tướng “Không”.

Nhẫn nhục (Ksànti) : Chịu đựng trước những cảnh 
ngang trái do kẻ khác đưa đến. Người tu Nhẫn nhục, 
suy nghĩ được đẹp đẽ. Ba mươi hai tướng của Đức Phật 
cũng do tu hạnh Nhẫn nhục mà thành tựu.

ĐẠI Ý
Đoạn này P h ậ t nói người tu  N hẫn  nhục tâm  

sẽ đươc đinh lưc và N hứt th iế t trí.
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GIẢI THÍCH

“Rât m ạnh” thì có thể lay chuyển được ngoại cảnh 
mà không bị ngoại cảnh làm lay chuyển. Đức Phật 
mới là Người mạnh đủ 10 lực tôn quý. Trong đây nói 
“rấ t sáng” chính là chỉ cho Tam minh, tức là “Tam 
đạt tr í” . (Ở quả vị Phật thì gọi là Tam đạt, còn quả 
vị La hán thì gọi là Tam minh: 1) Túc mạng minh, 2) 
Thiên nhãn minh, 3) Lậu tận minh).

Người Nhẫn nhục đôi với việc trái ngược không 
đem lòng giận tức mà đối ỉại. Ở đây nói không phải 
gặp nghịch cảnh thân không làm, miệng không nói 
là đủ, nghĩa là phải luôn luôn thể theo lòng từ mẫn 
mà hành động, không bị nghịch cảnh lay chuyển thì 
các ác tự tiêu. Chẳng khác nào lửa cháy trong không 
khí, khi củi hết, lửa tự tắt, hư không không bị hủy 
hoại. Thế nên, người Nhẫn nhục có thể cảm hóa được 
mọi người ác.

Xưa Phật tu Bồ Tát hạnh, bị Vua Ca Lợi chặt đứt 
thân thể của Ngài, thế mà vì lòng Từ mẫn, Bồ Tát 
vẫn vui vẻ, lại phát nguyện độ cho bọn ông ta trước 
nhứt. Ay chính là bọn ông Kiều Trần Như sau này 
vậy.

Nếu ai giữ vững được Tâm nhẫn nhục, tức nhiên 
không còn bị mọi vật xâm phạm. Bình thường, tâm 
tham dục cùng với ngoại cảnh hiệp nhau, vì có tâm 
tham dục mà giận hờn tranh chấp nổi lên, rồi xúc 
phạm tiêu diệt lẫn nhau. Khí lực vì thê mà hao mòn.
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Chẳng khác nào người vẫn sẵn có sức lực làm nên đại 
sự, nhưng vì lo đối địch với nghịch đảng, mỗi ngày 
mỗi tận dụng nên lần lần bị tiêu hao, rốt cuộc, hai 
bên chẳng làm được điều gì. Người nhẫn nhục khí lực 
của mình sẽ được ngày một tăng trưởng, có thể làm 
cho tâm cảnh dung nhau bình đẳng. Khi tâm cấu diệt 
hết rồi, ấy là “rấ t sáng”.

Khi phiền não dứt hết, bấy giờ tâm tánh chẳng 
khác nào như gương sáng, như nước trong, như trăng 
thanh có thể chiếu soi tấ t cả sự vật. Nên trong văn 
Kinh nói “Không có vật nào là không thấy, không có 
điều gì là không biết...” .

Câu: “Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay”, 
thông thường trong Kinh Phật gọi là ba đời. Nhưng 
vì ban sơ Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc, theo 
văn pháp của Trung Quốc, không nói là “ba đời” mà 
lại nói là “từ khi chưa có trời đất”.

Khi được Nhứt th iết trí, thì đối với tấ t cả pháp đẽu 
thấy biết rõ ràng, có thể chứng đến quả vị Phật tức là 
được Vô thượng Nhứt th iết trí vậy.

*
* *


